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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 93/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, 
tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được 

hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH14 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 
ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 
tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia 
tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Quản lý thuế số 
78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Luật số 
106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;  

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 
tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 
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tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 
năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu 
thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; 
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016; Nghị định số 134/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;  

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng 
đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn 
trừ tại Việt Nam; Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 
ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại 

Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai 
bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC 
ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, 
tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối 
tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 

1. Khoản 4 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 
“4. Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua xe ô tô hoặc nhận xe cho, biếu tặng 

xe ô tô của các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này (dưới 
đây gọi tắt là người mua xe).”. 
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2. Khoản 1, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 3. Một số quy định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng, 
tiêu hủy xe 

1. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này 
được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy theo chủng loại, định lượng, 
điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 
Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ.  

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư này là 
người kế nhiệm thì chỉ được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy khi 
người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng hoặc tái xuất hoặc tiêu hủy 
xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế theo quy định.  

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Thông tư này thực hiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy vượt định 
lượng, thực hiện như sau: 

a) Trên cơ sở văn bản đề nghị tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy 
vượt định lượng của các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Thông tư này và ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 5 Điều 28 
Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo ý 
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a Khoản này, Bộ Tài 
chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện: 

b.1) Thông báo cho đối tượng đề nghị tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn 
máy vượt định lượng quy định và Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện cấp 
giấy tạm nhập khẩu; 

b.2) Thông báo đến Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được 
Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp Sổ định mức miễn thuế để bổ sung định lượng vào Sổ 
định mức miễn thuế (trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm 
nhập khẩu miễn thuế xe vượt định lượng).”. 

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 4. Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy: 
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a) Văn bản đề nghị tạm nhập khẩu xe ô tô/xe gắn máy theo Phụ lục I ban hành 
kèm theo thông tư này: 01 bản chính; 

b) Chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp (đối với đối tượng quy định tại 
khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này): 01 bản chụp từ bản chính và xuất trình 
bản chính để đối chiếu; 

c) Giấy xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác tại Việt Nam về việc di 
chuyển tài sản hoặc thuyên chuyển nơi công tác từ nước khác đến Việt Nam (đối 
với đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này): 01 bản chính; 

d) Sổ định mức miễn thuế (có xác nhận định mức xe ô tô, xe gắn máy hoặc có 
xác nhận định mức tạm nhập khẩu xe vượt định lượng đối với trường hợp tạm 
nhập khẩu vượt định lượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này) do Cục Lễ 
tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp: 01 
bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp Sổ định mức miễn 
thuế đã được cập nhật vào cổng thông tin một cửa quốc gia; 

đ) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe  
Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương thể hiện 

người nhận hàng trên các chứng từ này là người đề nghị cấp giấy tạm nhập xe hoặc 
tổ chức, cá nhân được đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Thông tư này ủy thác tạm nhập khẩu: 01 bản chính và 01 bản copy của hãng vận 
chuyển đối với trường hợp xe được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam (trừ 
trường hợp tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy qua cửa khẩu đường bộ) và một 
trong các giấy tờ sau: 

đ.1) Giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký lưu hành xe ô tô hoặc giấy 
chứng nhận xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô do cơ quan có thẩm 
quyền của nước chuyển đi cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 
01 bản dịch tiếng Việt có chứng thực từ bản chính đối với trường hợp tạm nhập 
khẩu xe ô tô là tài sản di chuyển; 

đ.2) Chứng từ thanh toán tiền mua xe qua ngân hàng (01 bản chụp có xác nhận 
cả ngân hàng) hoặc hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại (01 bản chụp kèm 
bản chính để đối chiếu) đối với trường hợp tạm nhập khẩu xe từ nước ngoài hoặc 
nhận chuyển nhượng xe của đối tượng ưu đãi, miễn trừ khác. 

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông 
tư này ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam mua xe từ nước ngoài thì 
tổ chức, cá nhân nhận ủy thác phải có các chứng từ quy định tại Điểm này và 
nộp 01 bản chụp hợp đồng ủy thác, xuất trình bản chính để đối chiếu; 
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đ.3) Giấy tờ cho, biếu tặng từ phía nước ngoài hoặc từ đối tượng được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ khác đối với trường hợp được cho, biếu tặng: 01 bản dịch 
tiếng Việt có chứng thực từ bản chính; 

đ.4) Giấy tờ điều chuyển xe: 01 bản dịch tiếng Việt có chứng thực từ bản chính 
đối với trong trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này nhận 
điều chuyển xe từ nước ngoài; 

e) Văn bản thông báo của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc Thủ tướng 
Chính phủ đồng ý cho phép đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều 2 Thông tư này được tạm nhập khẩu miễn thuế vượt định lượng xe ô tô, xe 
gắn máy: 01 bản chính. 

2. Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy 

a) Đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này có 
trách nhiệm nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe 
gắn máy quy định tại khoản 1 Điều này cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt 
trụ sở cơ quan (đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này) hoặc 
nơi cơ quan của đối tượng công tác đặt trụ sở (đối với đối tượng quy định tại khoản 2 
và khoản 3 Điều 2 Thông tư này); 

b) Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy. 

b.1) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu với định lượng xe ô tô, xe gắn máy tại Sổ định mức 
miễn thuế. Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu là phù hợp, Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố tiếp nhận và thực hiện cấp giấy tạm nhập khẩu. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng 
dẫn đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy hoàn thiện hồ 
sơ theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã 
hoàn thiện đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy 
tạm nhập khẩu xe; 

b.2) Mỗi xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu được cấp 01 bộ giấy tạm nhập 
khẩu gồm 04 bản theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy tạm 
nhập khẩu xe ô tô/xe gắn máy có giá trị làm thủ tục tạm nhập khẩu xe trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày cấp.  
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Quá thời hạn ghi trên giấy tạm nhập khẩu, đối tượng quy định tại khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này không thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu 
xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy 
thực hiện hủy giấy tạm nhập khẩu xe đã cấp; thực hiện cấp mới giấy tạm nhập 
khẩu xe trên cơ sở đề nghị của đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều 2 Thông tư này và hồ sơ đã nộp;  

b.3) Sau khi cấp giấy tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp 
giấy thực hiện ghi nội dung đã cấp giấy tạm nhập khẩu xe vào Sổ định mức miễn 
thuế (ô dành cho xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu), đóng dấu xác nhận và giao 
cho đối tượng đề nghị cấp giấy cùng với 02 bản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe gắn 
máy (kèm 01 vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải có giá trị tương đương được đóng 
dấu treo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập) để nộp cho Chi 
cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu quy định tại Điều 5 Thông tư này; 

b.4) Cập nhật thông tin lên hệ thống quản lý thông tin của Tổng cục Hải quan 
đối với xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu 
đãi, miễn trừ tại Việt Nam.”. 

4. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 5. Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy 

1. Hồ sơ tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy: 

a) Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe gắn máy: 02 bản chính; 

b) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu số 01 - tờ khai 
hàng hóa nhập khẩu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC 
ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, người khai 
hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản 
chính (có đóng dấu treo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập 
khẩu xe ô tô, xe gắn máy); 

d) Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 
cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 01 bản chính; 
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đ) Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe/động cơ nhập khẩu (đối với xe gắn 
máy): 01 bản chính. 

2. Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy 
a) Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện tại Chi cục Hải quan 

cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp 
giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy quy định tại khoản 1 Điều này cho Chi cục 
Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu xe. 

b) Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra đối 
chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu với thực tế hàng hóa. 

Trường hợp hàng hóa thực nhập có sai lệch so với nội dung ghi trên giấy tạm 
nhập khẩu (trừ trường hợp sai lệch về số lượng xe), Chi cục Hải quan nơi làm thủ 
tục tạm nhập khẩu có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm 
nhập khẩu (kèm các chứng từ liên quan). Cục Hải quan nơi cấp giấy tạm nhập 
khẩu căn cứ văn bản của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu và 
chứng từ liên quan để xem xét điều chỉnh nội dung giấy tạm nhập khẩu, ghi nội 
dung điều chỉnh vào mặt sau giấy tạm nhập khẩu, ký tên, đóng dấu và trả cho Chi 
cục Hải quan nơi làm thủ tục để hoàn thành thủ tục tạm nhập khẩu. Thời hạn điều 
chỉnh nội dung giấy tạm nhập khẩu không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Cục 
Hải quan tỉnh, thành phố nhận được đầy đủ thông tin, hồ sơ; 

c) Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu chỉ thông quan xe tạm nhập 
khẩu khi có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 
cơ giới nhập khẩu (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chất 
lượng cấp (trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác) 
và đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định; 

d) Kết thúc thủ tục thông quan 
d.1) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận 

kết quả làm thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy vào 02 bản giấy tạm nhập 
khẩu xe và trả cho người khai hải quan 01 bản;  

d.2) Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan giấy 
d.2.1) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận thông quan 

trên 03 tờ khai hải quan, đồng thời đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển 
nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật” vào 01 bản tờ khai; trả cho 
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người khai hải quan 01 bản có xác nhận thông quan và 01 bản có đóng dấu “dùng 
cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định của pháp luật”, 
lưu 01 bản tờ khai; 

d.2.2) Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu sao gửi 01 bản từ 
bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu (có xác nhận thông quan) cho Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu để theo dõi, quản lý và truyền dữ liệu 
thông tin về tờ khai về Tổng cục Hải quan để quản lý thông tin tập trung; không 
cấp tờ khai nguồn gốc đối với xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu; 

d.3) Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhưng chưa thực hiện chia 
sẻ dữ liệu giữa cơ quan Công an và cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 9 
Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Chi cục 
Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe thực hiện xác nhận đã thông quan lên 
tờ khai hàng hóa nhập khẩu in từ hệ thống và trả cho người khai hải quan để thực 
hiện thủ tục đăng ký lưu hành xe tại cơ quan Công an.”. 

5. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 6. Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy 
1. Hồ sơ tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy 
a) Đối với xe cơ quan 
Văn bản đề nghị tái xuất xe ô tô/xe gắn máy theo Phụ lục III ban hành kèm 

Thông tư này: 01 bản chính. 
b) Đối với xe cá nhân 
b.1) Văn bản đề nghị tái xuất xe ô tô/xe gắn máy theo Phụ lục III ban hành 

kèm Thông tư này: 01 bản chính có xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác 
tại Việt Nam; hoặc Văn bản đề nghị tái xuất xe ô tô/xe gắn máy của cơ quan nơi 
chủ xe công tác đối với trường hợp đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều 2 Thông tư này ủy quyền cho cơ quan nơi công tác thực hiện thủ tục tái xuất xe; 

b.2) Chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp: 01 bản chụp từ bản chính và xuất 
trình bản chính để đối chiếu; hoặc 01 bản chụp từ bản chính có xác nhận của cơ 
quan nơi đối tượng ủy quyền công tác đối với trường hợp ủy quyền theo quy định 
tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này; 

b.3) Giấy ủy quyền cho cơ quan nơi đối tượng công tác làm thủ tục tái xuất xe: 
01 bản chính; 

c) Văn bản của Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ địa 
phương nơi có cơ quan Lãnh sự đóng) về việc tái xuất khẩu xe: 01 bản chính; 
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d) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu xe (bản người khai lưu) có đóng dấu “dùng cho 
tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật”: 01 bản 
chính đối với trường hợp khi tạm nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan giấy; 

đ) Giấy thu hồi đăng ký, biển số xe ô tô, xe gắn máy do cơ quan Công an cấp: 
01 bản chính; 

e) Biên bản xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xe ô tô, xe 
gắn máy bị tai nạn, thiên tai hoặc do nguyên nhân khách quan về kỹ thuật không 
tiếp tục sử dụng được: 01 bản chính (đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 
Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg); 

g) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Mẫu 
số 02 - tờ khai hàng hóa xuất khẩu Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 
39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, người khai 
hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK 
Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 

Người khai hải quan phải khai báo thông tin về số tờ khai hải quan tạm nhập 
khẩu xe trên chỉ tiêu thông tin tiêu chí số 2.3 của tờ khai hàng hóa xuất khẩu đối 
với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tại ô 29 (ghi chép khác) của tờ 
khai hàng hóa xuất khẩu đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan giấy.  

2. Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy 

a) Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy được thực hiện tại Chi cục Hải 
quan cửa khẩu. Đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư 
này có trách nhiệm nộp đầy đủ 01 bộ hồ sơ tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy quy 
định tại khoản 1 Điều này cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu xe. 

b) Căn cứ hồ sơ tái xuất khẩu xe được nộp và thông tin tờ khai hàng hóa nhập 
khẩu (số tờ khai tạm nhập khẩu) trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đối 
với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi tạm nhập khẩu, Chi cục Hải 
quan nơi làm thủ tục tái xuất khẩu thực hiện thủ tục tái xuất khẩu xe theo quy định 
hiện hành đối với hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp nghi vấn về thông tin trên tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này, Chi cục Hải quan 
nơi làm thủ tục tái xuất yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tạm nhập khẩu xe 
cung cấp thông tin về tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trong thời hạn 05 ngày làm 
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việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục 
tái xuất, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe có trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất xe; 

c) Kết thúc thủ tục tái xuất khẩu: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất 
khẩu xe ô tô, xe gắn máy có văn bản thông báo đã hoàn thành thủ tục hải quan và 
sao gửi tờ khai hàng hóa xuất khẩu xe cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp 
giấy tạm nhập khẩu xe ô tô/xe gắn máy để thực hiện thanh khoản giấy tạm nhập 
khẩu và lưu hồ sơ theo quy định.”. 

6. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 7. Thủ tục và chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô 
1. Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng xe ô tô thực 

hiện tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe. 
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng 
a) Đối với xe cơ quan. 
Văn bản đề nghị được chuyển nhượng xe ô tô theo Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư này: 01 bản chính. 
b) Đối với xe cá nhân. 
b.1) Văn bản đề nghị chuyển nhượng xe ô tô theo Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư này: 01 bản chính có xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác 
tại Việt Nam; hoặc Văn bản đề nghị chuyển nhượng xe ô tô của cơ quan nơi chủ xe 
công tác đối với trường hợp đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Thông tư này ủy quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe; 

b.2) Chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp: 01 bản chụp từ bản chính và xuất 
trình bản chính để đối chiếu; hoặc 01 bản chụp có xác nhận của cơ quan nơi đối 
tượng ủy quyền công tác đối với trường hợp ủy quyền theo quy định tại khoản 6 
Điều 3 Thông tư này; 

b.3) Giấy ủy quyền cho cơ quan nơi đối tượng công tác làm thủ tục chuyển 
nhượng xe: 01 bản chính. 

c) Văn bản của Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ 
địa phương nơi có cơ quan Lãnh sự đóng) về việc chuyển nhượng xe: 01 bản chính; 

d) Giấy thu hồi đăng ký, biển số xe ô tô do cơ quan Công an cấp: 01 bản chính; 
đ) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển 

nhượng hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật”: 01 bản có xác nhận của Chi cục 



 
 CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 26-10-2018 13 
 
Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập đối với trường hợp khi tạm nhập khẩu thực hiện 
thủ tục hải quan giấy; 

e) Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn của Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới: 
01 bản chính hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe còn hiệu lực: 01 bản chụp 
đối với xe chuyển nhượng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng 

a) Trách nhiệm của đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 
Thông tư này 

Nộp đầy đủ 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô quy định tại 
khoản 2 Điều này cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe; 

b) Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
cấp giấy chuyển nhượng xe. 

b.1) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu 
với điều kiện chuyển nhượng quy định tại Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 
ngày 13/9/2013 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 
của Thủ tướng Chính phủ.  

Trường hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu phù hợp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố 
lập phiếu tiếp nhận và thực hiện cấp giấy chuyển nhượng trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng 
dẫn đối tượng đề nghị cấp giấy chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ, 
hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện cấp giấy chuyển nhượng xe. 

Căn cứ vào hồ sơ để nghị cấp giấy chuyền nhượng xe ô tô đã nộp và thông tin 
tờ khai hàng hóa nhập khẩu tra cứu trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đối 
với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử khi tạm nhập khẩu để thực hiện 
cấp giấy chuyển nhượng xe. Trường hợp nghi vấn về thông tin trên tờ khai hàng 
hóa nhập khẩu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe cung cấp thông tin 
về tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục chuyển 
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nhượng, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xe có trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục chuyển nhượng xe; 

b.2) Mỗi xe ô tô tạm nhập khẩu được cấp 01 bộ giấy chuyển nhượng gồm 04 bản 
theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; 

b.3) Sau khi cấp giấy chuyển nhượng xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố giao 02 bản 
giấy chuyển nhượng cho đối tượng đề nghị cấp giấy chuyển nhượng lưu 01 bản và 
giao cho đối tượng nhận chuyển nhượng 01 bản để làm thủ tục chuyển nhượng; 

b.4) Cập nhật thông tin lên hệ thống phần mềm quản lý của Tổng cục Hải quan 
đối với xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

4. Thủ tục chuyển nhượng 

a) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này 
thực hiện khai báo theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu số 01- tờ khai hàng hóa nhập 
khẩu Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, người khai 
hải quan khai và nộp 03 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK 
Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 

b) Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy chuyển nhượng 
xe ô tô. 

b.1) Căn cứ giấy chuyển nhượng xe quy định tại khoản 3, tờ khai hàng hóa 
nhập khẩu quy định điểm a khoản 4 Điều này và đối chiếu với thực tế xe để thực 
hiện thủ tục chuyển nhượng (bao gồm việc tính thuế, thu thuế theo quy định tại 
khoản 5 Điều này, trừ trường hợp đối tượng mua xe hoặc nhận xe cho, biếu tặng là 
đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam hoặc đối tượng được 
tạm nhập khẩu, nhập khẩu xe ô tô miễn thuế). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
cấp giấy chuyển nhượng xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn tất thủ tục chuyển 
nhượng xe theo quy định; 

b.2) Trả biên lai thu thuế (đối với trường hợp cơ quan hải quan thu bằng tiền 
mặt) cho đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền làm 
thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định của pháp luật để làm các thủ tục đăng ký 
lưu hành xe; hoặc thu bản chụp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền 
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mặt hoặc séc qua Kho bạc Nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận 
tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng từ đối tượng làm thủ tục chuyển 
nhượng xe hoặc người được ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy 
định của pháp luật; 

b.3) Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan giấy để chuyển nhượng xe ô tô, khi 
đã hoàn thành thủ tục hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố giao 01 bản chính tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu cho người nhận chuyển nhượng xe; 

b.4) Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhưng chưa thực hiện việc 
chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan Công an và cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 9 
Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì thực 
hiện xác nhận, đóng dấu đã hoàn thành thủ tục hải quan lên tờ khai hàng hóa nhập 
khẩu in từ hệ thống và trả cho người khai hải quan; 

b.5) Thực hiện thanh khoản giấy tạm nhập khẩu xe và lưu hồ sơ theo quy định. 

5. Chính sách thuế đối với xe chuyển nhượng 

a) Căn cứ tính thuế nhập khẩu đối với xe chuyển nhượng là trị giá tính thuế, 
thuế suất và tỷ giá tại thời điểm chuyển nhượng. 

a.1) Thời điểm chuyển nhượng: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

a.2) Trị giá tính thuế: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 
Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

a.3) Thuế suất: Thực hiện theo quy đinh tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với xe 
ô tô chuyển nhượng thực hiện theo pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị 
gia tăng tại thời điểm chuyển nhượng xe.  

6. Thủ tục và chính sách thuế đối với xe cho, biếu tặng thực hiện như đối với 
xe chuyển nhượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 
Điều này. 

7. Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô giữa các đối tượng được hưởng quyền ưu 
đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

a) Đối tượng chuyển nhượng xe thực hiện thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe 
theo quy định tại khoản 3 Điều này; 
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b) Đối tượng nhận chuyển nhượng xe thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập 
khẩu xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (trừ yêu cầu nộp vận tải đơn hoặc 
các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương); 

c) Các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam căn cứ giấy 
chuyển nhượng xe, giấy tạm nhập khẩu xe quy định tại điểm a, điểm b Khoản này 
để thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định tại khoản 4 Điều này. Cục 
Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng nhận chuyển nhượng xe căn cứ 
giấy tạm nhập khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu khi đã hoàn thành thủ tục chuyển 
nhượng xe để theo dõi, quản lý tiếp. 

8. Đối với trường hợp chuyển vùng công tác tại Việt Nam 

a) Trách nhiệm của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư này  

a.1) Thực hiện thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe tại Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố nơi đã cấp giấy tạm nhập khẩu xe theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

a.2) Thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư này tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý tiếp theo (trừ yêu cầu nộp giấy 
tờ chứng minh quyền sở hữu xe); 

a.3) Không thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thủ tục tạm nhập khẩu xe. 

b) Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 

b.1) Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đã cấp giấy tạm nhập khẩu xe ban đầu 
sao gửi hồ sơ tạm nhập khẩu xe cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý việc 
tạm nhập khẩu xe tiếp theo; căn cứ giấy chuyển nhượng xe để thanh khoản giấy 
tạm nhập khẩu ban đầu;  

b.2) Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý việc tạm nhập khẩu xe tiếp theo 
căn cứ hồ sơ tạm nhập khẩu xe quy định tại điểm b.1 Khoản này và giấy tạm nhập 
khẩu xe để tiếp tục theo dõi, quản lý.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau: 

“2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn 
máy có trách nhiệm thực hiện cập nhập, truyền gửi dữ liệu về xe ô tô, xe gắn máy 
tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng, tiêu hủy về Tổng cục Hải quan và 
thực hiện thông báo bằng văn bản cho Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục 
Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao, cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền cấp Sổ 
định mức miễn thuế và cơ quan nơi chủ xe công tác trong các trường hợp sau: 
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a) Khi chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp hết hạn mà đối tượng quy định 
tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư này chưa thực hiện thủ tục tái xuất, chuyển 
nhượng, tiêu hủy xe theo quy định. Thời hạn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực 
hiện thông báo là 05 ngày kể từ hết hạn ghi trên chứng minh thư;  

b) Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này đã 
hoàn thành việc chuyển nhượng, tiêu hủy, tái xuất khẩu xe theo quy định tại Thông 
tư này. Thời hạn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo là 05 ngày làm 
việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tiêu hủy hoặc nhận được thông 
báo về việc hoàn thành thủ tục tái xuất xe của Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái 
xuất khẩu; 

c) Quá thời hạn ủy quyền quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này mà cơ 
quan được ủy quyền không làm thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu 
hủy xe theo quy định. Thời hạn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thông báo 
là 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn ủy quyền.”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

2. Các quy định dẫn chiếu thực hiện theo Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg 
ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 
11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo 
Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 
ngày 20/4/2018. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Thông tư 
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4. Quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các 
tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) 
để tổng hợp và hướng dẫn xử lý./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Thị Mai 
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PHỤ LỤC I 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 
 TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  
 
 Số:      /CV-(1)..... ....., ngày.... tháng.... năm.... 
 V/v đề nghị tạm nhập khẩu  
 xe ô tô/xe gắn máy 

 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố....... 

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  

Đối với cá nhân, bổ sung thêm các thông tin sau: 

- Chức vụ:..................... là người kế nhiệm ông/bà:................... (đối với trường 
hợp là người kế nhiệm). 

- Số chứng minh thư:................ thời hạn:............................................................. 

Số sổ định mức hàng miễn thuế:...... ngày.... tháng.... năm.... do........ cấp. 

Căn cứ quy định tại Thông tư số     /2018/TT-BTC ngày   /    /2018 sửa đổi, bổ 
sung một số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển 
nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trừ tại Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố:........................... cấp 
giấy tạm nhập khẩu... xe ô tô/..... xe gắn máy chi tiết như sau: 

- Loại phương tiện......... Nhãn hiệu xe:......., năm sản xuất:......., nước sản 
xuất:......., màu sơn:........, số khung:.........., số động cơ:........; thể tích làm việc:....., 
tình trạng phương tiện:................. 

- Xe tạm nhập khẩu thuộc vận đơn số........... ngày............. cảng đích:................ 

 

Xác nhận của cơ quan nơi cá nhân công tác  Họ và tên  

  

  (Ký tên, đóng dấu)  (Ký, ghi rõ họ tên)  
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Ghi chú: 

- (1) Tên viết tắt của cơ quan/tổ chức ban hành công văn 

- Nếu là người đề nghị là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên và có xác nhận của 
cơ quan nơi cá nhân công tác. 

- Nếu là cơ quan thì người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu. 
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PHỤ LỤC II 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 
 TỔNG CỤC HẢI QUAN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP...  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:....../QĐ-HQ... ......, ngày...... tháng.... năm........  

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Tạm nhập khẩu ô tô/xe gắn máy 

 

Căn cứ Thông tư số    /2018/TT-BTC ngày    /    /2018 sửa đổi, bổ sung một số 
Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe 
ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại 
Việt Nam; 

Xét đề nghị của Cơ quan/ông/bà tại văn bản:................................. ngày..... 
tháng.... năm..... 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ..... 

 
Xác nhận Cơ quan/ông/bà.......... 

Chức vụ:.................; số chứng minh thư ngoại giao:...... có giá trị đến ngày....... 
(đối với xe cá nhân). 

Thời hạn tạm nhập khẩu:...................................................................................... 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 

Số sổ định mức hàng miễn thuế:...... ngày.... tháng.... năm do........ cấp. 

Tạm nhập khẩu... ô tô/.... xe gắn máy theo chế độ ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam: 
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- Loại phương tiện........... Nhãn hiệu xe:........., năm sản xuất:........., nước sản 
xuất:......., màu sơn:........, số khung:.........., số động cơ:........; thể tích làm việc:....., 
tình trạng phương tiện:................. 

Quyết định tạm nhập này có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  CỤC TRƯỞNG 
- Ông/bà:.... (Ký tên, đóng dấu) 
- Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm NK;  
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo); 
- Lưu VT, (1), (2) 

 
 

XÁC NHẬN 
 

Của Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu: 

Xác nhận Cơ quan/ông/bà:.................. số chứng minh thư ngoại giao:..... có giá 
trị đến ngày........ (đối với xe cá nhân). 

Đã làm thủ tục tạm nhập khẩu:......... xe ô tô/....... xe gắn máy theo giấy tạm 
nhập khẩu số... ngày... tháng... năm... do Cục Hải quan tỉnh, thành phố............ cấp. 

 
....., ngày.... tháng.... năm 20.... 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
Ghi chú: 
- (1) Tên phòng ban soạn thảo quyết định 
- (2) Sô lượng bản phát hành 
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PHỤ LỤC III 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 
 TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  
 
 Số:        /CV-(1)..... ....., ngày.... tháng.... năm.... 
 V/v đề nghị tái xuất  
 xe ô tô/xe gắn máy 
 

 
Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu......... thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành 

phố........... 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  

Đối với cá nhân, bổ sung thêm các thông tin sau: 

- Chức vụ:  

- Số chứng minh thư:........ thời hạn:.............. 

 

2. Sổ định mức hàng miễn thuế: Số................. ngày........ tháng......... năm......... 
do............................ cấp. 

 

Căn cứ Thông tư số /2018/TT-BTC ngày   /    /2018 sửa đổi, bổ sung một số 
Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng 
xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại 
Việt Nam, đề nghị Chi cục Hải quan............................ thuộc Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố:............................... giải quyết thủ tục tái xuất......xe ô tô/..... xe gắn máy 
chi tiết như sau: 

- Loại phương tiện......... Nhãn hiệu xe:......., năm sản xuất:......., nước sản 
xuất:......., màu sơn:........, số khung:.........., số động cơ:........; thể tích làm việc:....., 
tình trạng phương tiện:................. 
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- Xe tạm nhập khẩu theo giấy tạm nhập số...... ngày........... do Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố........................ cấp và tờ khai nhập khẩu số......... 

 
 Xác nhận của cơ quan nơi cá nhân công tác  Họ và tên 
 (Ký tên, đóng dấu)  (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 
 - (1) Tên viết tắt của cơ quan/tổ chức 
- Nếu là người đề nghị là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên và có xác nhận của cơ quan 

nơi cá nhân công tác. 
- Nếu là cơ quan thì người đại diện ký và ghi rõ tên, đóng dấu. 
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PHỤ LỤC IV 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

 TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  
 
 Số:      /CV-(1)...... ...., ngày.... tháng.... năm.... 
 V/v đề nghị chuyển nhượng xe ô tô 
 
 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố................... 
 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị:  

Đối với cá nhân, bổ sung thêm các thông tin sau: 

- Chức vụ:  

- Số chứng minh thư:......... thời hạn:................... 

2. Sổ định mức hàng miễn thuế: Số........ ngày.... tháng.... năm.... do........ cấp. 

Căn cứ Thông tư số    /2018/TT-BTC ngày    /    /2018 sửa đổi, bổ sung một số 
Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, 
xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt 
Nam, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố............................................... cấp giấy 
tạm chuyển nhượng...... xe ô tô chi tiết như sau: 

- Loại phương tiện......... Nhãn hiệu xe:......., năm sản xuất:......., nước sản 
xuất:......., màu sơn:........, số khung:.........., số động cơ:........; thể tích làm việc:....., 
tình trạng phương tiện:................. 

- Xe tạm nhập theo giấy tạm nhập số...... ngày.... do Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố........... cấp cho................. cơ quan/ông/bà............., địa chỉ:............... và tờ khai 
nhập khẩu số......... ngày....... tại Chi cục Hải quan.....................thuộc Cục Hải quan 
tỉnh, thành phố........................... 
 
 Xác nhận của cơ quan nơi cá nhân công tác  Họ và tên  
 (Ký tên, đóng dấu)  (Ký ghi rõ họ tên) 



 
 CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 26-10-2018 25 
 

Ghi chú: 
 - (1) Tên viết tắt cơ quan/tổ chức 
- Nếu là người đề nghị là cá nhân thì ký và ghi rõ họ tên và có xác nhận của cơ quan 

nơi cá nhân công tác. 
- Nếu là cơ quan thì người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu. 
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PHỤ LỤC V 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP...  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:....../QĐ-HQ.... ....., ngày..... tháng..... năm......  

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Chuyển nhượng xe ô tô  

 
Căn cứ Thông tư số     /2018/TT-BTC ngày     /     /2018 sửa đổi, bổ sung một 

số Điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe 
ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại 
Việt Nam; 

Xét đề nghị của Cơ quan/ông/bà tại văn bản:.................................................... 
ngày..... tháng.... năm.... 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ..... 

 

Xác nhận Cơ quan/ông/bà.......... 

Chức vụ:..................; số chứng minh thư ngoại giao:...... có giá trị đến 
ngày........ (đối với xe cá nhân). 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 

Số sổ định mức hàng miễn thuế:...... ngày.... tháng.... năm..... do........ cấp. 

Được chuyển nhượng............ ô tô cho cơ quan/ông/bà..................., địa chỉ:....... 
Thông tin về xe chuyển nhượng như sau: 

- Loại phương tiện......... Nhãn hiệu xe:......., năm sản xuất:......., nước sản 
xuất:......., màu sơn:........, số khung:.........., số động cơ:........; thể tích làm việc:....., 
tình trạng phương tiện:............... 
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- Đã tạm nhập khẩu theo giấy tạm nhập khẩu số....... ngày...... của Cục Hải 
quan tỉnh, thành phố, tờ khai nhập khẩu số:.............. ngày........ tại Chi cục Hải 
quan.......................... thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố.................. 

Việc chuyển nhượng xe ô tô nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Quyết định chuyển nhượng này có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  CỤC TRƯỞNG 
- Ông/bà:.... (Ký tên, đóng dấu) 
- Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục NK;  
- Tổng cục Hải quan (để báo cáo); 
- Lưu VT, (1), (2). 

 
Ghi chú: 
- (1) Tên phòng ban soạn thảo quyết định 
- (2) Số lượng bản phát hành 
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BỘ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 94/2018/TT-BTC  Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 

 
THÔNG TƯ 

Quy định cơ chế tài chính thực hiện  
Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;  

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cơ chế tài chính thực 
hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách 
khoa toàn thư Việt Nam (sau đây gọi là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định 
số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam 

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực 
hiện các nhiệm vụ của Đề án. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án 

Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ các nguồn:  

1. Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân 
sách nhà nước hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực 
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hiện các hoạt động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, hoạt động khoa học 
chung và các nhiệm vụ thường xuyên khác của Đề án. 

2. Nguồn kinh phí khác, gồm:  

a) Kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt 
động của Đề án; 

b) Kinh phí huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.  

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

1. Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án căn cứ theo kế 
hoạch và tiến độ thực hiện biên soạn các Quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa 
toàn thư Việt Nam; các nhiệm vụ khoa học chung và nhiệm vụ thường xuyên khác 
của Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời đảm bảo phù hợp với khả 
năng cân đối của ngân sách hàng năm. Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh phí đối 
với các nội dung và nhiệm vụ của Đề án được duyệt theo nội dung và nguyên tắc 
quy định tại Thông tư này. 

2. Nội dung và mức chi thực hiện Đề án quy định tại Chương II của Thông tư 
này là các định mức tối đa từ nguồn ngân sách nhà nước. Căn cứ theo quy trình 
biên soạn, khối lượng, chất lượng công việc và khả năng cân đối nguồn lực, Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quyết định các nội dung, mức chi và 
tổng mức kinh phí thực hiện cụ thể đối với hoạt động biên soạn của từng Quyển 
chuyên ngành thuộc bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, các hoạt động khoa học 
chung và nhiệm vụ thường xuyên khác của Đề án đảm bảo đúng quy định. 

Trong trường hợp huy động được nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp (ngoài 
nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ), Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam có thể quyết định mức chi cao hơn mức chi quy định tại Thông tư 
này trong phạm vi nguồn kinh phí huy động được. 

3. Quy trình lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản có liên quan. 

4. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của Đề án đảm bảo đúng mục đích, 
đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm 
tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
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Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 4. Nội dung và mức chi đối với công tác biên soạn mục từ 

1. Nội dung và mức chi: 
Đơn vị: Đồng/mục từ 

TT Nội dung công việc 
Mục từ  
cỡ nhỏ 

Mục từ cỡ 
trung bình 

Mục từ  
cỡ dài 

Mục từ cỡ 
rất dài 

1 Biên soạn mục từ 3.000.000 4.500.000 9.000.000 24.000.000 

2 
Nhận xét, phản biện các 
mục từ 

200.000 300.000 600.000 1.000.000 

3 
Đọc duyệt sau giai đoạn 
biên soạn mục từ 

100.000 150.000 300.000 800.000 

4 Biên tập khoa học mục từ  1.500.000 2.200.000 4.500.000 12.000.000 
5 Biên tập kỹ thuật mục từ  750.000 1.100.000 2.200.000 6.000.000 

6 
Đọc duyệt sau giai đoạn 
biên tập khoa học 

50.000 70.000 150.000 400.000 

7 Đọc duyệt lần cuối 30.000 50.000 90.000 240.000 

2. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể về tiêu 
chí, kích cỡ đối với từng loại mục từ và tỷ lệ khống chế các loại mục từ quy định 
tại Khoản 1 Điều này đối với các Ban biên soạn của các Quyển chuyên ngành của 
bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam để làm căn cứ thực hiện. 

3. Đối với các mục từ cần thiết phải có hình vẽ, sơ đồ, bản đồ hoặc ảnh minh 
họa: Căn cứ theo đề nghị của các Ban biên soạn chuyên ngành, Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam xem xét, quyết định việc mua bản quyền các hình 
vẽ, sơ đồ, bản đồ hoặc ảnh minh họa để phục vụ công tác biên soạn mục từ. Mức 
chi mua bản quyền áp dụng theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 
tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo 
chí, xuất bản.  

4. Trong quá trình biên soạn, trường hợp phát sinh yêu cầu phải biên soạn các 
mục từ đặc biệt (ngoài các loại mục từ quy định tại Khoản 1 Điều này), căn cứ đề 
nghị của các Ban biên soạn của các Quyển chuyên ngành, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam báo cáo Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách 
khoa toàn thư Việt Nam xem xét, quyết định.  
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Dự toán kinh phí để thực hiện công tác biên soạn các mục từ đặc biệt áp dụng 
theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, sau đây gọi là Thông 
tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN). 

Điều 5. Nội dung và mức chi đối với hoạt động chung và thường xuyên 
của Đề án 

1. Chi tổ chức các hội thảo khoa học; tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc 
đột xuất của Hội đồng Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Đề án; kiểm tra, đánh giá 
nghiệm thu các mục từ và các nhiệm vụ khoa học của Đề án; chi quản lý chung 
phục vụ các nhiệm vụ của Đề án: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.  

2. Chi thù lao trách nhiệm đối với Ban Chủ nhiệm Đề án, Ban Biên soạn 
chuyên ngành, Lãnh đạo và bộ phận hỗ trợ đơn vị quản lý kinh phí của Đề án: 

a) Ban Chủ nhiệm Đề án: 

- Chủ nhiệm Đề án: 5.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Chủ nhiệm thường trực Đề án: 4.500.000 đồng/tháng. 

b) Ban Biên soạn chuyên ngành: 

- Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Trưởng ban: 4.500.000 đồng/tháng. 

- Thư ký khoa học: 3.000.000 đồng/tháng. 

- Thư ký hành chính: 2.000.000 đồng/tháng. 

Mức chi quy định tại Điểm b Khoản này là mức tối đa áp dụng đối với các 
nhiệm vụ biên soạn mục từ của các Ban biên soạn chuyên ngành có tổng kinh phí 
được duyệt từ 01 tỷ đồng trở lên. Đối với các nhiệm vụ biên soạn mục từ của các 
Ban biên soạn chuyên ngành có tổng kinh phí được duyệt dưới 01 tỷ đồng, áp dụng 
mức chi thù lao trách nhiệm bằng 50% mức chi quy định tại Điểm b Khoản này. 

c) Lãnh đạo đơn vị quản lý kinh phí của Đề án:  

- Giám đốc: 3.000.000 đồng/tháng. 

- Phó Giám đốc: 2.000.000 đồng/tháng. 
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d) Bộ phận hỗ trợ đơn vị quản lý kinh phí của Đề án: 

- Bộ phận Tài chính - Kế toán chuyên trách: 800.000 đồng/tháng/nhiệm vụ. 

- Nhân viên hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng/nhiệm vụ. 

Thời gian được hưởng thù lao trách nhiệm đối với các chức danh nêu tại Điểm b 
và Điểm d Khoản này tính theo thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký 
kết (không kể thời gian gia hạn). 

3. Chi thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đề án: Thực hiện 
theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, 
thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

4. Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Đề án: Thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

5. Chi tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước quy định; tiền công; các 
khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
kinh phí công đoàn) đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại đơn vị quản lý kinh phí 
thực hiện Đề án. 

6. Chi thanh toán dịch vụ công cộng (chi tiền điện, nước, thông tin liên lạc, văn 
phòng phẩm): Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm 
vi dự toán được phê duyệt. 

7. Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC 
ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán 
bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
bảo đảm kinh phí; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu 
tiếp khách trong nước. 

8. Chi mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, sửa chữa tài sản 
phục vụ hoạt động của đơn vị quản lý kinh phí của Đề án: Thực hiện theo các quy 
định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 
của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định về việc 
sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các 
cơ quan, đơn vị. 
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9. Chi cho hoạt động in ấn, xuất bản bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam: Thực 
hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà 
nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được 
phê duyệt. 

10. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động thường xuyên của Đề án: 
Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách 
nhà nước. 

Điều 6. Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, 
kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Đề án 

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước, kế toán, 
kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Thông tư này quy định một số nội 
dung cụ thể như sau: 

1. Lập dự toán: 

Căn cứ nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này và nhiệm vụ biên soạn 
các mục từ thuộc các quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị quản lý kinh phí của Đề án lập tổng dự 
toán kinh phí của Đề án và phân kỳ từng năm theo tiến độ thực hiện; tổng nguồn 
vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) và tổng nguồn ngân sách nhà nước 
bố trí thực hiện Đề án gửi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt để 
tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam; gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Tạm ứng, thanh toán và kiểm soát kinh phí: 

a) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ biên 
soạn các mục từ thuộc các quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt 
Nam: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-
BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành;  

b) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát chi hoạt động chung và thường xuyên 
của Đề án: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với đơn vị dự toán cấp 3 sử 
dụng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy 
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định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài 
chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho 
bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 
tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản 
chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

3. Quyết toán kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn. 

4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Đề án đang trong thời gian thực hiện theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển nguồn theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 7. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Đề án 

1. Hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan 
kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, 
quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án. 

2. Trong trường hợp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch; kinh 
phí được giao sử dụng sai mục đích, sai chế độ: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý như sau: đình chỉ nhiệm 
vụ; xuất toán khoản chi sai, thu hồi nộp ngân sách nhà nước (đối với nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước), yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ xử lý khoản 
chi sai (đối với nguồn kinh phí khác) và các hình thức xử lý khác theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 8. Trách nhiệm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

1. Xây dựng kế hoạch và ban hành quy định về quy trình biên soạn các mục từ 
thuộc các Quyển chuyển ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam; ban hành 
quy định về tiêu chí, kích cỡ đối với từng loại mục từ và tỷ lệ khống chế các loại 
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mục từ thuộc các quyển chuyên ngành của bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam để 
làm căn cứ tổ chức thực hiện. 

2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị quản lý kinh phí của Đề án. Thủ trưởng 
đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý kinh phí của Đề án chịu trách nhiệm về quyết 
định chi theo chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong phạm vi dự toán ngân sách được 
cấp có thẩm quyền giao và mức chi quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, tính pháp lý của các hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước. 

3. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo theo 
đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và chế độ tài chính quy định tại Thông tư này. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 và áp 
dụng từ năm ngân sách 2018.  

2. Mức chi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 5 Thông 
tư này thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định 
chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của 
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách 
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao 
động trong doanh nghiệp. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam để phối hợp, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Văn Hiếu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1771/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 335/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với: 

Bà Juan Shih Ping, sinh ngày 02/9/1981 tại Hà Tĩnh 

Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Bình 

Hiện cư trú tại: Ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1772/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 368/TTr-CP ngày 05/9/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1772/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Nguyễn Mạnh Tân, sinh ngày 05/8/1993 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Hauptstr. 83, 50126 Bergheim 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, 
tỉnh Bắc Giang 
 

Giới tính: Nam

2.  Đỗ Mai Khanh, sinh ngày 24/10/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Pfeuferstr. 43, 81373 Muenchen 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 3B, nhà T3, khu tập thể 
Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Trần Thanh Loan, sinh ngày 02/4/1993 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Andreasstr. 20, 10243 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 138, ngõ Hòa Bình 7, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

4.  Mai Hải Yến, sinh ngày 20/6/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ortliebstr. 3, 10365 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P2+3, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

5.  Phùng Huy Hoàng, sinh ngày 31/01/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ortliebstr. 3, 10365 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 115 Trích Sài, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

6.  Phùng Luis Minh Long, sinh ngày 29/11/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ortliebstr. 3, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nam

7.  Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 09/11/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: August-Bebel-Str. 52/4, 15234 Frankfurt (Oder) 

Giới tính: Nam
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8.  Trần Trung Hưng, sinh ngày 13/11/1963 tại Bình Định 

Hiện trú tại: Berlinickestr. 15, 12165 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 266 Lạc Long Quân, phường 10,  
quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

9.  Đặng Huệ Linh, sinh ngày 06/11/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Fibigerstr.163, 22419 Hamburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 37 Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

10.  Bùi Tuấn Kiệt, sinh ngày 19/4/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Uranusstr. 01, 82205 Gilching 
 

Giới tính: Nam

11.  Tạ Quang Tuấn, sinh ngày 27/5/1989 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Weissenburger Str. 44, 81667 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

12.  Nguyễn Minh Phúc, sinh ngày 29/4/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Habbelstr. 2, 93051 Regensburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 15 Phan Chu Trinh, khối 2, 
quận Hà Đông, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

13.  Lý Phương Thảo, sinh ngày 17/12/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Listemannstr. 18, 39104 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ 

14.  Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 19/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Damm 26, 31224 Peine 
 

Giới tính: Nữ 

15.  Huỳnh Thu Hằng, sinh ngày 10/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pragerstr. 6, 27568 Bremerhaven 
 

Giới tính: Nữ 

16.  Nguyễn Việt Thắng, sinh ngày 09/02/1973 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Wuhlebogen 36, 12621 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3, A7, khu Tập thể Yên 
Lãng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Giới tính: Nam
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17.  Nguyễn Hoài Vi, sinh ngày 18/11/1981 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Am Wuhlebogen 36, 12621 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 7, ngách 10, ngõ 392,  
phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

18.  Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 30/5/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Luettkamp 70B, 22547 Hamburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà A2, tầng 2, số 128C, 
phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

19.  Bùi Hải Ngọc, sinh ngày 12/8/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Luettkamp 70B, 22547 Hamburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể công ty san nền, 
ngõ Cấm, đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam

20.  Mai Hà Đông, sinh ngày 14/3/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Franz-Mehring-Platz 3, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

21.  Cao Thị Hằng, sinh ngày 06/11/1981 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Wilhelm-Bluhm-Str. 52, 30451 Hannover 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Tân Hưng, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 
 

Giới tính: Nữ 

22.  Nguyễn Bình An, sinh ngày 13/02/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm-Bluhm-Str. 52, 30451 Hannover 
 

Giới tính: Nam

23.  Nguyễn Anh Thức, sinh ngày 31/7/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Prohnerstr. 31A, 18435 Stralsund 
 

Giới tính: Nam

24.  Trần Hải Linh, sinh ngày 24/02/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zangererstr. 8, 78315 Radolfzell am Bodensee 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 70C, Tổ 10, ngõ 3 phố 
Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

25.  Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 26/9/1984 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Wolfensteindamm 2, 12165 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 45A phố Lò Đúc, quận Hai 
Bà Trưng, TP Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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26.  Phạm Anh Dũng, sinh ngày 03/8/1989 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 6, 89231 Neu Ulm 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 62 Nguyễn Lương Bằng, 
quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

27.  Nguyễn Hồng Tuyên, sinh ngày 26/6/1970 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Woerlitzerstr. 26, 12689 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 14, khu 2, phường Hà 
Khánh, thị xã Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

28.  Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 25/5/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Kaelberberg 11, 38173 Hoetzum 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 17 phố Đốc Ngữ, quận 
Ba Đình, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

29.  Đặng Hương Linh, sinh ngày 19/3/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Fredericiastr. 4a, 14059 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 113 phố Mai Hắc Đế, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

30.  Trần Linda, sinh ngày 11/02/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Jungfernheideweg 12, 13629 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

31.  Phạm Ngọc Toàn, sinh ngày 24/4/1975 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Potsdamerstr. 57, 14974 Ludwigsfelde 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 28 Hóa chất, Sở Dầu, 
quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam

32.  Sử Thị Lệ Quỳnh, sinh ngày 19/9/1983 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Potsdamerstr. 57, 14974 Ludwigsfelde 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 930 phố Thọ Sơn,  
TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
 

Giới tính: Nữ 

33.  Phạm Kevin, sinh ngày 01/4/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Potsdamerstr. 57, 14974 Ludwigsfelde 

Giới tính: Nam



 
42 CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 26-10-2018 
  
34.  Đinh Hoàng Giang, sinh ngày 30/12/1998 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Schwiftingerstr. 1a, 86899 Landsberg am Lech 
 

Giới tính: Nam

35.  Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 27/11/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Omsewitzer Ring 36, 01169 Dresden 
 

Giới tính: Nam

36.  Hoàng Minh Tâm, sinh ngày 18/11/1977 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Omsewitzer Ring 36, 01169 Dresden 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 188, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Hưng Phúc, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

Giới tính: Nữ 

37.  Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 23/12/1971 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Rathaus Str. 4, 06237 Leuna 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 105, nhà B6, Tập thể 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

38.  Trương Quang Dũng, sinh ngày 19/02/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Buergerweg 7, 32303 Burgdorf 
 

Giới tính: Nam

39.  Lê Tiến Đức, sinh ngày 19/12/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dorotheenstr. 3, 09113 Chemnitz 
 

Giới tính: Nam

40.  Đỗ Thị Bích Thủy, sinh ngày 02/02/1970 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Ochsenweg 39A, 24941 Flensburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xí nghiệp tơ tằm Hoài Đức, 
huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

41.  Đoàn Thanh Quân, sinh ngày 12/01/1969 tại Lạng Sơn 
Hiện trú tại: Fackenburger Allee 9, 23554 Luebeck 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 5, xã Nghĩa Dõng,  
TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
 

Giới tính: Nam

42.  Phạm Thị Ngọc Thảo, sinh ngày 26/7/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wieckerstr. 06, 13051 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 84, phố Chùa Láng, 
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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43.  Tạ Thị Thoa, sinh ngày 16/12/1968 tại Thái Bình 

Hiện trú tại: Bremerstr. 66, 10551 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5, Phường Trần Lãm,  
TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 

Giới tính: Nữ 

44.  Phan Thị Phương Thảo, sinh ngày 14/02/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Neue Bahnhofstr. 21, 10245 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

45.  Nguyễn Thị Lèo, sinh ngày 12/7/1957 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Meranerstr. 45, 10825 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 579B, đường Hậu Giang, 
phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

46.  Nguyễn Thị Hồng Yến, sinh ngày 17/5/1968 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Anton-Saefkow.Platz 13, 10369 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 159 Hà Tôn Quyền, 
phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

47.  Đặng Đức Long, sinh ngày 27/10/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ernst-Thaelmann-Str. 55A, 15562 Ruedersdorf 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

48.  Đinh Hoàng Đức, sinh ngày 17/9/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Erasmusstr. 4, 10553 Berlin 
 

Giới tính: Nam

49.  Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 27/01/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Koppenstr. 61, 10243 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 130 Mai Hắc Đế, quận 
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

50.  Nguyễn Đức Khánh, sinh ngày 23/8/1963 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Leoidengasse 5, 30827 Garbsen 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể xí nghiệp may 10, 
huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 

Giới tính: Nam
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51.  Đặng Thị Thu Hà, sinh ngày 24/8/1987 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: Reilstr. 125, 06114 Halle (Saale) 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 19, phố Nguyễn Ngọc 
Vũ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

52.  Đặng Tina Bảo Thy, sinh ngày 30/11/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Reilstr. 125, 06114 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nữ 

53.  Đặng Lukas Bảo Minh, sinh ngày 28/11/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Reilstr. 125, 06114 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nam

54.  Lý Gia Hân Emily, sinh ngày 27/7/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Woerlitzerstr. 16, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

55.  Nguyễn Quốc Ninh, sinh ngày 20/4/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Neues Land 1, 29227 Celle 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15A, Tổ 4, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

 

Giới tính: Nam

56.  Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 21/9/1997 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Anne-Frank-Str. 22, 19061 Schwerin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Sửa chữa Công trình 2, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

57.  Chu Văn Chỉnh, sinh ngày 04/01/1974 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Erlenweg 3, 90592 Schwarzenbruck 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 299 Nam Hải, quận Hải 
An, Tp Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam

58.  Nguyễn Thị Hà Nhi, sinh ngày 29/3/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Thedinghauserstr. 86, 28201 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 

59.  Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 12/6/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Felsennelkenanger 2, 80937 Muenchen 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 27, ngõ Thịnh Hào 2, 
đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội 

Giới tính: Nam
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60.  Đinh Hồng Phúc, sinh ngày 27/11/2002 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Landsberger Allee 275, 13055 Berlin 
 

Giới tính: Nam

61.  Phạm Vũ Kiên, sinh ngày 15/12/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Maxim Gorki Str. 3, 18106 Rostock 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 10, ngõ 92, phố An Xá, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

62.  Phạm Vũ Thảo Nhiên, sinh ngày 28/9/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Maxim Gorki Str. 3, 18106 Rostock 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 14, khu B4, ngõ 195 phố 
Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

63.  Phạm Vũ Đông Mai, sinh ngày 19/12/2015 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Maxim Gorki Str. 3, 18106 Rostock 
 

Giới tính: Nữ 

64.  Trần Thị Bích Thu, sinh ngày 09/11/1983 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Baumschulenstr. 85, 12437 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 26, ngõ 45, đường Văn 
Cao, phường Năng Tĩnh, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định 
 

Giới tính: Nữ 

65.  Đỗ Thành Dũng, sinh ngày 25/12/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mueggelheimerstr. 45, 12555 Berlin 
 

Giới tính: Nam

66.  Vũ Thị Huyền, sinh ngày 20/6/1951 tại Pháp 
Hiện trú tại: Heinickeweg 8, 13627 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 358B Lê văn Sỹ, phường 2, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

67.  Tăng Thị Ngà, sinh ngày 21/4/1980 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Spixstr. 27, 81539 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 

68.  Lê Mỹ Huyền, sinh ngày 31/8/1994 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Herrfurthstr. 32, 12049 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà B3, phường Kim Liên, 
quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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69.  Khâu Mỹ Anh, sinh ngày 25/7/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hiện trú tại: Bruktererstr. 6, 46395 Bocholt 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 177, An Lạc, An Nhứt, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

Giới tính: Nữ 

70.  Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 13/4/1983 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Berlinerstr. 77, 16761 Hennigsdorf 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hưng Thủy, phường Bến 
Thủy, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

Giới tính: Nữ 

71.  Quan Phi Tuyết Selena, sinh ngày 22/4/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berlinerstr. 77, 16761 Hennigsdorf 
 

Giới tính: Nữ 

72.  Quan Phi Quân Tommy, sinh ngày 14/10/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berlinerstr. 77, 16761 Hennigsdorf 
 

Giới tính: Nam

73.  Trần Thị Thanh Tùng, sinh ngày 09/5/1985 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Wilsnackerstr. 19, 10559 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 46/15 Trần Văn Ơn,               
Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

74.  Trần Maika, sinh ngày 11/5/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Katharinenstr. 39, 08056 Zwickau 
 

Giới tính: Nữ 

75.  Đỗ Thị Kim Phượng, sinh ngày 16/02/1973 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Birkenpilzweg 1B, 16515 Oranienburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 108, Lý Thái Tổ,  
phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
 

Giới tính: Nữ 

76.  Đỗ Mạnh Hải, sinh ngày 12/12/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Josephinenplatz 1, 09113 Chemnitz 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 57, ngõ 111,                      
đường Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, Tp  Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

77.  Đỗ Liên Chi, sinh ngày 21/7/2015 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Josephinenplatz 1, 09113 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 
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78.  Lê Hữu Thanh Hà, sinh ngày 28/8/1984 tại Đà Nẵng 

Hiện trú tại: Bjoernweg 4, 13055 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 108 Phan Châu Trinh,  
Tp Đà Nẵng 
 

Giới tính: Nữ 

79.  Hoàng Thị Thu Lý, sinh ngày 23/7/1995 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Herrnstr. 87, 90763 Fuerth 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1/32, Đất Đỏ,  
quận Lê Chân, Tp Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

80.  Phùng Minh Đức, sinh ngày 16/4/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Neuburgerstr. 88, 85049 Ingolstadt 
 

Giới tính: Nam

81.  Lê Quang Đạo, sinh ngày 13/02/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Woerlitzerstr. 26, 12689 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 15, phố Thái Phiên,   
quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

82.  Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 20/12/1986 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Karlstr. 18, 36037 Fulda 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 105, Tổ 1, khu 6,  
phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nam

83.  Phan Thị Xuân Hà, sinh ngày 31/5/2000 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Gleimstr. 26, 10437 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 3, xã Hưng Lộc,             
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

Giới tính: Nữ 

84.  Phạm Thái Khang, sinh ngày 14/7/2015 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kohlgartenstr. 46, 04315 Leipzig 
 

Giới tính: Nam

85.  Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 06/12/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Alte Meierei 3, 23556 Luebeck 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5, phố Vọng Đức,          
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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86.  Phạm Đỗ Diễm Mi, sinh ngày 23/01/2000 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Dietrich-Bohnoeffer-Str. 81, 06712 Zeitz 
 

Giới tính: Nữ 

87.  Hoàng Thùy Linh (Hoàng Tietjen Thùy Linh),  
sinh ngày 02/01/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sibeliusweg 12, 31275 Lehrte 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

88.  Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 07/8/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Imbusch 15, 21255 Tostedt 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 39, ngách 7, ngõ Tô 
Hoàng, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

89.  Nguyễn Phương Nga, sinh ngày 26/4/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Eustachiusweg 22, 26133 Oldenburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20 ngõ 180,                         
phường Phương Mai, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

90.  Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 25/6/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Albin-Köbis-Ring 3, 15344 Strausberg 
 

Giới tính: Nữ 

91.  Lưu Ngọc Thanh, sinh ngày 20/8/1964 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Bornaische Str. 71, 04277 Leipzig 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 3, xã Hạ Trạch,        
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
 

Giới tính: Nam

92.  Nguyễn Cự Nhân, sinh ngày 13/11/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Promenadenstr. 99, 02827 Goerlitz 
 

Giới tính: Nam

93.  Phạm Hồng Quang, sinh ngày 08/12/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Torgauerstr. 34, 12627 Berlin 
 

Giới tính: Nam

94.  Vương Thị Thu Hường, sinh ngày 29/11/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 341, 04159 Leipzig 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngõ Văn Hương,             
phố Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Giới tính: Nữ 
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95.  Nguyễn Chiến Thắng, sinh ngày 20/01/1965 tại Hà Nội 

Hiện trú tại: GrevesmuehlenerStr. 26, 13059 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

96.  Trần Vân Anh, sinh ngày 15/8/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 138, 15517 Fuerstenwalde 
 

Giới tính: Nữ 

97.  Trần Diệu Linh, sinh ngày 14/7/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eisenbahnstr. 138, 15517 Fuerstenwalde 
 

Giới tính: Nữ 

98.  Lê Phi Hoàng, sinh ngày 23/01/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Zimmerstr. 4, 38106 Braunschweig 
 

Giới tính: Nam

99.  Hoàng Văn Việt, sinh ngày 09/9/1951 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 293, 04159 Leipzig 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: B4 F5, khu tập thể Yên 
Lãng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

100. Lại Phú Hạnh, sinh ngày 28/7/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kastorstr. 16, Koblenz 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 3, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

101. Lưu Thanh Hải, sinh ngày 06/01/1972 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Holdermannstr. 2, 70567 Stuttgart 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 2, Nguyễn Thị Duệ,           
Thái Học II, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương 
 

Giới tính: Nam

102. Hoàng Hoài Thu, sinh ngày 03/9/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Aschaffenburgerstr. 14, 28215 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 

103. Nguyễn Thị Yên, sinh ngày 30/11/1951 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Hans-Völlmecke-Str. 18, 53842 Troisdorf 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 379 Phan Văn Trị, phường 11, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
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104. Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 15/4/2006 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Pfarrstr. 28, 30459 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

105. Nguyễn Thảo Ly, sinh ngày 01/11/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pfarrstr. 28, 30459 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 

106. Đào Trung Tín, sinh ngày 10/3/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Visbeker Damm 203, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam

107. Đào Kiều Trinh, sinh ngày 03/6/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Visbeker Damm 203, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

108. Mai Phương Lan, sinh ngày 27/9/1981 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Zimmerstr. 8, 10969 Berlin 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2B Hùng Vương, tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 

109. Lê Văn Cường, sinh ngày 05/10/1967 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Im Weiben San 8a, 21220 Maschen Seeretal 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 5 xã Thọ Phú, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Giới tính: Nam
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1773/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 341/TTr-CP ngày 22/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Phí Trần Maylee, sinh ngày 23/12/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kössener Str.2, 81373 München 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Trần Thị Hoàng Yến, sinh ngày 14/9/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ahlhorner Str. 58, 27793 Wieldeshausen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: phòng 501, nhà C3, khu 
tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Đỗ Thu Hằng, sinh ngày 28/5/1976 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Haupt Str. 17, 66649 Oberthal 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 6A/26D, Lê Hồng Phong, 
thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

4.  Đỗ Đình Chiến, sinh ngày 27/10/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Juist str. 9, 26603 Aurich 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: F34 A5, Khu tập thể Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

5.  Tôn Thất Dũng, sinh ngày 16/9/1963 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Exerzierplatz Str. 02, 66953 Pirmasens-Rheinlarplatz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 6, Âu Dương Lân, 
phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

6.  Trần Lệ Hằng, sinh ngày 22/4/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ludwigstr.11, 70176 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Phan Kiên Thành, sinh ngày 06/6/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bornstr. 81, 44145 Dortmund 
 

Giới tính: Nam

8.  Nguyễn Đức Lượng, sinh ngày 04/6/1956 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Klara Neuburger Str.18, 70619 Stuttgart 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xí nghiệp xây lắp huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nam
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9.  Bùi Thị Hiên, sinh ngày 03/8/1976 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Markt Platz 10, 36199 Rotenburg an der Fulda 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể máy dệt Nam 
Vân, tỉnh Nam Định 
 

Giới tính: Nữ 

10.  Lê Duy Đông, sinh ngày 03/02/1975 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Marktplatz 10, 36/99 Rotenburg an der Fulda 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 407, đường Giải Phóng, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
 

Giới tính: Nam

11.  Nguyễn Thị Bích Nhân, sinh ngày 12/6/1976 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Schorfteichstr. 10, 45984 Fürstanau 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 86 Đường 21, khu phố 5, 
Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

12.  Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 18/12/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ludwigstr. 106, 04315 Leipzig 
 

Giới tính: Nam

13.  Đỗ Mạnh Hùng, sinh ngày 01/9/1981 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Weilerbacher Str. 91, 67661 Kaiserlautain 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 42, Nguyễn Công Trứ, 
phường Phúc La, thị xã Hà Đông, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

14.  Phan Hoàng Lâm, sinh ngày 01/01/1989 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Dielmannstr. 29, 60599 Frankfurt am Main 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 2/8 Đào Duy Từ, phường 17, 
quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

15.  Phan Xuân Hòa, sinh ngày 10/9/1990 tại Hà Tĩnh  
Hiện trú tại: Pragerstr.6, 27568 Bremerhaven 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Dương,             
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
 

Giới tính: Nam

16.  Phí Phương Nhi, sinh ngày 31/01/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Battonnstrasse 15, 60311 Frankfurt am Mai 

Giới tính: Nữ 
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17.  Phùng Quang Vinh, sinh ngày 13/6/1961 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Kurt - Karl - Doberer - Strasse 15, 90439 Nürnberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 123, phố Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

18.  Đặng Thị Phương, sinh ngày 05/4/1977 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Wallgraben 43, 21073 Hamburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ngõ 186, nhà 10B,  
phòng 305, Dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

19.  Phạm Diệu Linh, sinh ngày 04/9/2002 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Wallgraben 43, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

20.  Phạm Vũ Minh, sinh ngày 03/5/2011 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wallgraben 43, 21073 Hamburg 
 

Giới tính: Nam

21.  Lê Thị Mơ, sinh ngày 18/11/1978 tại Bắc Ninh  
Hiện trú tại: Kapellenweg 14-1, 89610 Oberdischingen, CHLB Đức 
 

Giới tính: Nữ 

22.  Huỳnh Thị Bích Ngọc, sinh ngày 31/12/1979 tại Bình Định  
Hiện trú tại: St, Georgenerstr. 10, 79111 Freiburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7, Vĩnh Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nữ 

23.  Phạm Anh Khoa, sinh ngày 30/9/2003 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Firmung Str. 31, 56068 Koblenz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 36/32B Đường D2, quận 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

24.  Tăng Thị Thu, sinh ngày 20/9/1982 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Mozart Str. 2, 54470 Bernkastel-Kues 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm 8, xã Thanh Long, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 
 

Giới tính: Nữ 

25.  Đỗ Thị Quỳnh Xuân, sinh ngày 26/3/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Von-der-Tann-Strasse 42, 84478 Waldkraiburg 
 

Giới tính: Nữ 
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26.  Phạm Thụy Hoàng My, sinh ngày 30/10/1986 tại TP. Hồ Chí Minh  

Hiện trú tại: Kaiser-Wilhelm-Straße 7, 31061 Alfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 26/6C, Nguyễn Bá Tòng, 
phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

27.  Trần Quốc Cường, sinh ngày 11/02/1955 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Geisbergweg 9, 64711 Erbach 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chợ Lớn, quận 4,  
TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

28.  Cù Thị Nở, sinh ngày 15/4/1988 tại An Giang  
Hiện trú tại: Diessemer str. 157, 47799 Krefeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 13, Ấp Long Thị B, 
thị trấn huyện Tân Châu, An Giang 
 

Giới tính: Nữ 

29.  Nguyễn Ngọc Cường, sinh ngày 03/4/1978 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Haupstr. 23, 73033 Göppingen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 68/21, tổ 2, phường 1, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

30.  Nguyễn Thị Phương Nhung, sinh ngày 28/5/1987 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Limesweg 1, 56335 Neuhauset 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 239 Đà Nẵng,                   
quận Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

31.  Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 25/3/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Töpfergasse 3, 06749 Bitterfeld-Wolfen 
 

Giới tính: Nam

32.  Hồ Xuân Phương, sinh ngày 16/3/1974 tại Ninh Thuận  
Hiện trú tại: Schiller Str. 14, 74219 Möckmühl 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 130, Nguyễn Du,              
huyện Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
 

Giới tính: Nữ 

33.  Lê Thị Hồng An, sinh ngày 13/10/1985 tại Quảng Bình  
Hiện trú tại: Ina-Rothschild-Weg 36/6, 73732 Esslingen am Neckar 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Thủy,             
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

Giới tính: Nữ 
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34.  Hoàng Thị Hồng Hà, sinh ngày 20/10/1982 tại Hải Phòng  

Hiện trú tại: Carl-Friederichsstr. 16, 42853 Remscheid 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 11/4/178                   
Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

35.  Trương Quỳnh Anh, sinh ngày 20/6/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Max-Born- Str. 1, 60438 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nữ 

36.  Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 14/10/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Tilsiter weg. 6, 68723 Schwetzingen 
 

Giới tính: Nữ 

37.  Lưu Quỳnh Hương, sinh ngày 29/5/1988 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Teichwall 12, 06749 Bitterfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 46/162                              
phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

38.  Vũ Trung Dũng, sinh ngày 28/10/1992 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Teichwall 12, 06749 Bittefeld-Wolfen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Thượng Trung,  
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Giới tính: Nam

39.  Lê Thị Minh Phương, sinh ngày 29/8/1966 tại Phú Thọ  
Hiện trú tại: Teichwall 12, 06749 Bitterfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Thượng Trung,  
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Giới tính: Nữ 

40.  Vũ Doãn Khoát, sinh ngày 09/3/1963 tại Vĩnh Phúc  
Hiện trú tại: Teichwall 12, 06749 Bitterfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Thượng Trung,  
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
 

Giới tính: Nam

41.  Đặng Phi Long, sinh ngày 12/11/1995 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Hötzelstr. 2, 86179 Augsburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể nhà máy ô tô 
Hòa Bình, tổ 31, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

42.  Đồng Yến Nhi Julia, sinh ngày 07/01/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Allee 13a, 30851 Langenhagen 

Giới tính: Nữ 
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43.  Phạm Minh Thu, sinh ngày 09/6/1993 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Saarsstr. 72, 55765 Birkenfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Phong,           
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
 

Giới tính: Nữ 

44.  Phạm Minh Thủy, sinh ngày 09/6/1993 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Saarstr.72, 55765 Birkenfeld 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Hà Nam 
 

Giới tính: Nữ 

45.  Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 17/12/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Charlottenstraße 59, 40210 Dusseldorf 
 

Giới tính: Nữ 

46.  Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 09/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heidestr. 179, 06849 Dessau-Rosslau 
 

Giới tính: Nam

47.  Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 09/12/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heidestr. 179, 06849 Dessau-Rosslau 
 

Giới tính: Nam

48.  Nguyễn Huy Đức, sinh ngày 15/3/1966 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: 87700, Memminggen, DentschLand 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Phúc Thành,                
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
 

Giới tính: Nam

49.  Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 14/12/1991 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Elvirastr. 25, 80636 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 68, phố Tống Duy 
Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 
 

Giới tính: Nữ 

50.  Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 18/6/1988 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Hansastr. 112, 81373 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 18, ngách 61/4, ngõ 61, 
Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

51.  Ngô Thị Hằng, sinh ngày 07/01/1973 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Hildesheimer str. 63, 30880 Laatzen, CHLB Đức 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 43B, Trần Hưng Đạo, 
thành phố Nam Định 

Giới tính: Nữ 
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52.  Phạm Thị Duyên, sinh ngày 08/11/1985 tại Hải Dương  

Hiện trú tại: Ruhr Str. 146, 44869 Bochum 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 313 Đông Khê,            
Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

53.  Nguyễn Đức Minh Trí, sinh ngày 12/10/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Ruhr Str. 146, 44869 Bochum 
 

Giới tính: Nam

54.  Bùi Quang Linh, sinh ngày 28/01/1996 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Hellweg 13, 59423 Unna 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 205, Đường Giải Phóng, 
phường Trường Thi, thành phố Nam Định 
 

Giới tính: Nam

55.  Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 29/12/1990 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Soironstr. 4, 68167 Mannheim 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 12, tổ 19, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

56.  Ngô Thị Mỵ, sinh ngày 10/8/1968 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Im Rauetal 41, 56073 Koblenz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Lập Lễ, xã Thanh Hồng, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 
 

Giới tính: Nữ 

57.  Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 15.01.2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Rauetal 41, 56073 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

58.  Nguyễn Thăng Long, sinh ngày 09/9/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Rauetal 41, 56073 Koblenz 
 

Giới tính: Nam

59.  Thái Quang Dũng, sinh ngày 05/8/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lenau Str. 7, 30169 Hannover 
 

Giới tính: Nam

60.  Nguyễn Anna Thu, sinh ngày 06/01/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Quade Str.13, 40589 Düsseldorf 
 

Giới tính: Nữ 

61.  Đinh Tiến Duy Tommy, sinh ngày 26/6/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Zum Apothekerhof 5. 60594 Frankfurt am Main, 

Giới tính: Nam
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62.  Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 01/12/1984 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Zeltner Str. 24, 90443 Nürnberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Không rõ 
 

Giới tính: Nam

63.  Đoàn Hoàng Nghĩa, sinh ngày 28/01/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wiesbadener Str.57, 55252 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam

64.  Lê Xuân Hà, sinh ngày 06/8/1966 tại Tuyên Quang  
Hiện trú tại: Grundelbach Str. 37, 69469 Weinheim 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tuyên Quang 
 

Giới tính: Nam

65.  Đặng Thùy Trang, sinh ngày 05/11/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Buschweg 5, 67071 Ludwigshafen 
 

Giới tính: Nữ 

66.  Lê Huỳnh Thu, sinh ngày 23/02/1972 tại Đồng Nai  
Hiện trú tại: Am Schiessrain 6, 75223 Niefern-Öschelbronn 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 726 B, tổ 4, ấp 2, xã 
Thạnh Phù, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
 

Giới tính: Nữ 

67.  Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 17/7/1989 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Prinz-Maximilian-zu-Wied Str. 19, 56564 Neuwied 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 42/16, Ngõ 37, An Đà 
Ngoại, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

68.  Bùi Tuấn Anh, sinh ngày 18/8/1973 tại Hòa Bình  
Hiện trú tại: Bürgeraue 3, 99867 Gotha 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Đồng Tiến,          
thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
 

Giới tính: Nam

69.  Bùi Anna, sinh ngày 02/3/2012 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bürgeraue 3, 99867 Gotha 
 

Giới tính: Nữ 

70.  Bùi David, sinh ngày 25/8/2013 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bürgeraue 3, 99867 Gotha 
 

Giới tính: Nam

71.  Trần Văn Thắng, sinh ngày 08/5/1961 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Neumarkt 4, 99867 Gotha 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể nhà máy ô tô 
Hòa Bình, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Giới tính: Nam
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72.  Trần Thị Minh Tâm, sinh ngày 06/5/1961 tại TP. Hồ Chí Minh  

Hiện trú tại: Neumarkt 4, 99867 Gotha 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 430/22 Cách mạng tháng 
Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

73.  Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 16/12/1964 tại Thanh Hóa  
Hiện trú tại: Frei Str.11, 06295 Lutherstadt Eisleben 
 

Giới tính: Nam

74.  Đặng Quý Cường Martin, sinh ngày 26/5/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Augsburger Strasse 1, 86157 Augsburg, CHLB Đức 
 

Giới tính: Nam

75.  Tăng Văn Đức, sinh ngày 26/11/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Domstr. 43-45, 50668 Köln 
 

Giới tính: Nam

76.  Nguyễn Long Kiệt, sinh ngày 18/6/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rathausstr. 2, 74366 Kirchheim am Neckar 
 

Giới tính: Nam

77.  Phạm Thị Tố Nga, sinh ngày 23/02/1975 tại Cần Thơ  
Hiện trú tại: Dorfanger 26, 72108 Rottenburg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 118/13 Trần Văn Khéo, 
phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
 

Giới tính: Nữ 

78.  Phạm Xuân Việt Đức, sinh ngày 19/11/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Oberhofen Str. 7, 73033 Göppingen 
 

Giới tính: Nam

79.  Bùi Ngọc Trang Maria, sinh ngày 25/8/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heisererplatz 7, 83512 Wasserburg 
 

Giới tính: Nữ 

80.  Trịnh Thu Hà, sinh ngày 21/9/1983 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Kluge Str. 24, 70197 Stuttgart 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tổ 26, Bồ Đề, Long Biên, 
Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

81.  Đào Tuấn Anh, sinh ngày 16/3/1987 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Moningerstr. 24, 76135 Karlsruhe 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 13/495 Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

Giới tính: Nam
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82.  Nguyễn Minh Huyền, sinh ngày 19/5/1984 tại Hà Nội  

Hiện trú tại: Münstereifeler Str. 43, 50937 Köln 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 23B, ngách 37/2          
Đào Tấn, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

83.  Trịnh Luca, sinh ngày 19/7/2014 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Münstereifeler Str. 43, 50937 Köln 
 

Giới tính: Nam

84.  Trần Thị Phi Yến, sinh ngày 10/6/1966 tại Ninh Thuận  
Hiện trú tại: Buscherbahn 5,41836 Huckelhoven 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 2874, Phạm Thế Hiển, 
quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

85.  Hoàng Anh Thư, sinh ngày 06/11/1999 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Arlesheimerstr. 2, 79112 Freiburg im Breisgau 
 

Giới tính: Nữ 

86.  Lý Mạnh Hùng, sinh ngày 27/01/1968 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Gutenbergstr. 10, 56073 Koblenz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nam

87.  Nguyễn Hoài An, sinh ngày 16/11/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Str. 12, 65795 Hattersheim 
 

Giới tính: Nữ 

88.  Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh ngày 26/5/1981 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Dietersheimer Str 17,50805 Munchen 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 187/11 Bạch Đằng, 
phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

89.  Trần Daniel, sinh ngày 19/10/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nibelungenstr. 29, 80639 München 
 

Giới tính: Nam

90.  Lê Thanh Nam, sinh ngày 11/5/1969 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Immermann Str.18, 40210 Düsseldorf 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: thành phố Vinh,                
tỉnh Nghệ An 

Giới tính: Nam
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91.  Nguyễn Thị Thu Thúy, sinh ngày 02/9/1973 tại Hải Phòng  

Hiện trú tại: Artusstr. 70, quận 40470 Düsseldorf 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B156/43,                           
Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

92.  Nguyễn Ngọc Mậu, sinh ngày 30/8/1961 tại Hà Tĩnh  
Hiện trú tại: Feldstrasse 20, 21244 Buchholz 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Hương,               
huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 
 

Giới tính: Nam

93.  Trần Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 17/8/1972 tại Tây Ninh  
Hiện trú tại: New York ring 45, 71686 Remseck 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 710/53/2H Lũy Bàn Bích, 
P. Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

94.  Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 17/5/1983 tại Long An  
Hiện trú tại: Himmeroder Str. 56 a, 54516 Wittlich 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 33/13, đường nối Tân Sơn 
Nhì - Trương Vĩnh Kỳ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

95.  Đỗ Đức Long, sinh ngày 02/4/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Soonwaldstrasse 12, 55608 Schneppenbach, 
CHLB Đức 
 

Giới tính: Nam

96.  Ngô Đức Trọng, sinh ngày 18/01/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: William-Zipperer Str. 57, 04177 Leipzig 
 

Giới tính: Nam

97.  Phạm Tấn Phát, sinh ngày 14/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nymphenburger Str. 33, 80335 München 
 

Giới tính: Nam

98.  Phạm Tấn Tài, sinh ngày 14/11/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Nymphenburger Str. 33, 80335 München 
 

Giới tính: Nam

99.  Đoàn Thanh Phong, sinh ngày 23/6/1967 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Sylter str. 34, 0457 Leipzig 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 351/23 Lê Đại Hành,  
phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam
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100.  Lâm Tuấn Cường Matthias, sinh ngày 19/9/1995 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Hauptstr.16, 70563 Stuttgart 
 

Giới tính: Nam

101.  Đặng Xuân Hiền, sinh ngày 10/6/1971 tại Bà Rịa - Vũng Tàu  
Hiện trú tại: Pfarrgasse 2, 64658 Füth/Odenwald 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Trung, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

Giới tính: Nam

102.  Lê Mai Lan, sinh ngày 11/12/1975 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Altenssener str. 354, 45326 Essen, CHLB Đức 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: số 28 Hàng Đậu, phường 
Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

103.  Hoàng Hà Vy, sinh ngày 14/8/2007 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Max Steenbeck str 20, 07745 Jena 
 

Giới tính: Nữ 

104.  Trần Vũ Cường, sinh ngày 02/11/1998 tại Phú Thọ  
Hiện trú tại: Auenstr.70, 80469 München 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xóm Nội, xã Trưng 
Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
 

Giới tính: Nam

105.  Trần Can, sinh ngày 16/10/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Blumenstr 31, 73061 Ebersbach 
 

Giới tính: Nam

106.  Hồ Thị Như Hạnh, sinh ngày 24/02/1978 tại Đà Nẵng  
Hiện trú tại: Uferdtraße 64, 69120 Heidelberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

107.  Trần Văn Quang Anthony, sinh ngày 14/10/1986 tại TP. Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Slevogtstr. 1, 69126 Heidelberg 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 118 Trần Quang Khải, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam

108.  Nguyễn Đức Thiện, sinh ngày 11/3/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heidestr. 179, 06849 Dessau-Rosslau 
 

Giới tính: Nam

109.  Huỳnh Quỳnh Như, sinh ngày 24/02/1987 tại TP. Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Langenweg 37, 88131 Lindau (Bondensee) 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 23A, đường 18, khu phố 1, 
phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1774/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 330/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đào Nguyễn Thái Toàn sinh 

ngày 05/3/1987 tại Hà Nội; hiện cư trú tại: Số 230, đường Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 QUYỀN CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1775/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 326/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại 

Hàn Quốc (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1775/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước)  
1. Trần Hồng Tươi, sinh ngày 08/11/2000 tại Kiên Giang 

Hiện trú tại: #42 Marae-ri, Neungseo-myeon, Yeoju-si, 
Gyeonggi-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nam Thái, huyện An Kiên, 
tỉnh Kiên Giang  
 

Giới tính: Nữ 

2. Phạm Minh Đức, sinh ngày 25/7/2006 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: #33, Hwajeongcheongdongro 3-gil, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 74, tổ 36, khu 8, phố 
Nguyễn Văn Dốc, phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 
 

Giới tính: Nam 

3. Nguyễn Phương Thùy, sinh ngày 26/6/1994 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #110 Sangrim-ri, Geochang-eup, Geochang-gun, 
Gyeongsangnam-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, 
TP. Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

4. Nguyễn Thị Trúc Hương, sinh ngày 15/9/1987 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Hwajungro 164, Deogyang-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 38/3 An Khương, xã An 
Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 
  

Giới tính: Nữ 

5. Trần Minh Sơn, sinh ngày 23/7/2002 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: 15-4, Dagok-gil, Dogae-myeon, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu dân cư Hữu Lộc, 
phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Giới tính: Nam 



 
 CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 26-10-2018 67 
 
6. Lê Thị Ánh, sinh ngày 01/12/1987 tại Đồng Tháp 

Hiện trú tại: 850-8, Naesammi-dong, Osan-si, Gyeonggi-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Vĩnh Thạnh, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
  

Giới tính: Nữ 

7. Vũ Quỳnh Thương, sinh ngày 29/4/2009 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: 5-1, Wonbon-ro 5-gil, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Bạch Đằng, TP. 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
  

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Lâm Khang, sinh ngày 19/10/2006 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: 360 Yongnam-ri, Bian-myeon, Uiseong-gun, 
Gyeongsangbuk-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Hưng 2, xã 
Trung Hưng, huyện Cần Đỏ, TP. Cần Thơ 
  

Giới tính: Nam 
 
 

9. Kim Dohee, Sinh ngày 24/6/2017 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: 45-105 beon-gil, Mansuseo-ro, Namdong-gu, 
Incheon  
  

Giới tính: Nữ 

10. Nguyễn Thị Bích Thành, sinh ngày 04/01/1982 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: 8-4, Sansu 3-gil, Deoksan-myeon, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khe Cát, xã Minh Thành, 
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 
  

Giới tính: Nữ 

11. Mai Trúc Anh, sinh ngày 15/12/2007 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 42, Jungang-daero 2001beon-gil, Geumjeong-gu, 
Busan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 17 Hát Giang, phường 2, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  

Giới tính: Nữ 

12. Trần Thị Mai, sinh ngày 04/7/2004 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: 79-26, Yongjeon-gil, Samnye-eup, Wanju-gun, 
Jeollabuk-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 8, xã Liên Hòa, 
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh  

Giới tính: Nữ 
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13. Nguyễn Thị Huyền Trân, sinh ngày 02/3/1988 tại Hậu Giang 

Hiện trú tại: 533 Pyungjung-ri, Jeongan-myeon, Gongju-si, 
Chungcheongnam-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Hòa A2, xã Long 
Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
  

Giới tính: Nữ 

14. Phạm Ánh Dương, sinh ngày 10/12/2009 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: #100, Seonwonro, Dalseo-gu, Daegu 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Cái Rồng, huyện 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  
  

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/02/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: 14-6, Woljeong-ro 19-gil, Yangcheon-gu, Seoul  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa, xã Bình 
Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

16. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 20/8/1989 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: 127, Johadae-gil, wachon-myeon, Hongcheon-gun, 
Gangwon-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Định Yên, xã Định Môn, 
huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ 
  

Giới tính: Nữ 

17. Lê Phú Quý, sinh ngày 28/8/2017 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: 591, Sinheung-ri, Bugil-myeon, Jangseong-gun, 
Jeollanam-do  
  

Giới tính: Nam 

18. Bae Hoon, sinh ngày 03/6/2017 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: 575, Seonchang-ri, Jangsu-eup, Jangsu-gun, 
Jeollabuk- do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Thịnh, huyện 
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 
  

Giới tính: Nam 

19. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 18/8/2000 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: 82-10 Haman-gil, Hwasun-eup, Hwasun-gun, 
Jeollanam-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phả Lễ, huyện Thủy 
Nguyên, TP. Hải Phòng  

Giới tính: Nữ 
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20. Jung Seong Hun, sinh ngày 04/6/2017 tại Hàn Quốc 

Hiện trú tại: 4, Hadae-ro 40beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangbuk- do  
 

Giới tính: Nam 

21. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 19/8/1990 tại Long An 
Hiện trú tại: 43, Tongil-ro 34-gil, Seodaemun-ro, Seoul  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thạnh Phước, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An 
  

Giới tính: Nữ 

22. Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 25/9/2009 tại Bà Rịa -
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: 429 Hadan-dong, Saha-gu, Busan  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, phường Hòa Nghĩa, 
quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng 
  

Giới tính: Nữ 

23. Hoàng Thị Nhung, sinh ngày 22/10/1999 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: 29-22, Uichang-daero 132beon-gil, Uichang-gu, 
Changwon-si, Gyeongsangnam-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Minh Khai, xã Tân Hưng, 
huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
  

Giới tính: Nữ 

24. Dương Thị Hồng Thúy, sinh ngày 15/4/1984 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: 9-1 Namchon-ro 67beon-gil, Namdong-gu, 
Incheon 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Trạch, huyện Bố 
Trạch, tỉnh Quảng Bình 
 

Giới tính: Nữ 

25. Nguyễn Thị Ngoan, sinh ngày 22/11/1999 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: 323 Pungdongdongmak-gil, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 
  

Giới tính: Nữ 

26. Vũ Quang Toàn, sinh ngày 05/01/1987 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: 1535-12, Jeongwang-dong, Siheung-si, 
Gyeonggi-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2 Ngọc Tài, xã Bình 
Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

Giới tính: Nam 
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27. Trần Thành Minh, sinh ngày 28/3/2001 tại Quảng Ninh 

Hiện trú tại: 82-1, Gyeonginnam-gil 30beon-gil, Nam-gu, 
Incheon 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Cái Rồng, huyện 
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nam 

28. An Ga On, sinh ngày 08/12/2017 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: 19, Haemyeong-ro 6-gil, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

29. Hoàng Xuân Trường, sinh ngày 23/7/2000 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: 102dong, Beolgokro 42-gil, 17 Keumcheol-gu, 
Seoul 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 169, đường Thiên 
Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam 

30. Đỗ Thị Mộng Dung, sinh ngày 03/6/1983 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: 295-1, Jangan-dong, Dongdaemun-gu 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hiệp Tân, huyện Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

31. Vũ Thị Diệu Linh, sinh ngày 30/4/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: 75, Yongmasan-ro 100-gil, Jungrang-gu 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 21, ngõ 27 Tô Hiệu, 
phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

32. Lò Thị Nga, sinh ngày 05/9/1994 tại Sơn La 
Hiện trú tại: 247-18, Junggok-dong, Gwangjin-gu, Seoul 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nậm Mằn, huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn La 
 

Giới tính: Nữ 

33. Đặng Thị Ngọc Hân, sinh ngày 16/4/1984 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: 84, Bangu-ri, Jangsu-myeon, Yeongju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Bình Tây, 
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
 

Giới tính: Nữ 

34. Nguyễn Văn Mạnh, sinh ngày 01/01/2009 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: 70 Gwangjang-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đại Hợp, huyện Kiến 
Thụy, TP. Hải Phòng 

Giới tính: Nam 
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35. Dương Thị Thủy, sinh ngày 25/12/1985 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: 77-2, Changgyeonggung-ro35-gil, Seongbuk-gu, Seoul 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Minh Đức, huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

36. Hoàng Thị Thu Trang, sinh ngày 30/5/1998 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: 17-1, Tonghak-ro 13-gil, Seo-gu, Daegu 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Phan Thiết,  
TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
 

Giới tính: Nữ 

37. Trần Lê Ngọc Lan, sinh ngày 25/8/2011 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 1-9, Toegye-ro 52-gil, Jung-gu, Seoul 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, ấp Phú Lợi, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

38. Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 10/10/1990 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: 21-1#, Nakdonggang-ro 11-gil, Nakseo-myeon, 
Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Châu Văn Liêm, 
quận Ô Môn, TP. Cần Thơ 
 

Giới tính: Nữ 

39. Phan Thị Hương Lan, sinh ngày 23/6/1985 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: #457-1, Micheonmyeonsangmiro, Jinju-si, 
Gyeongsangnam-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp IV, xã Long Điền 
Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 
 

Giới tính: Nữ 

40. Trần Thị Minh Trang, sinh ngày 27/5/2017 tại Hàn Quốc 
Hiện trú tại: 238, Galhyeon-dong, Eunpyung-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

41. Nguyễn Minh Vũ, sinh ngày 06/12/2010 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: 474, Hwajeonri, Nam-myeon, Hongcheon-gun, 
Gangwon-do 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lăng Găng, xã Bình 
Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Giới tính: Nam 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1776/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 327/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại 

Australia (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI AUSTRALIA 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Lê Văn Oánh, sinh ngày 28/8/1980 tại Quảng Nam 
Hiện cư trú tại: Unit 1, 15 Bridge Street, Cabramatta 2166 NSW 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

Giới tính: Nam 

2. Phạm Thái Dương, sinh ngày 27/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện cư trú tại: 165 Gascoigne Road, Yagoona, 2199 NSW 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 68 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, 
quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

 

Giới tính: Nam 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1777/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 323/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 61 công dân hiện đang cư trú tại 

Nhật Bản (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước) 

 

1. Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 21/10/1983 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: Gifuken, Takayamashi, Hachikenmachi 2-76 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 41/7 ấp Trường An,                 
xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

2. Lê Hoàng Gia Ân, sinh ngày 29/8/2011 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Tsuzukiku, Higashi 
Yamada 4-7-14 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 98/675B Nguyễn Kiệm, 
phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

3. Hứa Kiều Trang, sinh ngày 13/01/1996 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gunma Isesaki, Sakai Hozumi 1130-2 Sakai 
Hozumi Jyutaku A101 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm 1 phường Cổ Nhuế, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

4. Hoàng Thị Hồng Loan, sinh ngày 01/10/1979 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Tokyoto, Nishitokyoshi, Shimohoya 5-5-14-113 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phố Ga Sen Hồ, thôn Hoàng 
Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
 

Giới tính: Nữ 

5. Đỗ Hà Quốc Hưng, sinh ngày 02/10/1982 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Yukihaimu 101, Koenjikita 2-38-5, Suginamiku, 
Tokyo 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 822/45 Cách mạng tháng 8, 
phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam 
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6. Đỗ Dương Minh, sinh ngày 20/6/2015 tại Nhật Bản 

Hiện trú tại: Yukihaimu 101, Koenjikita 2-38-5, Suginamiku, 
Tokyo 
 

Giới tính: Nam 

7. Đỗ Dương Duy, sinh ngày 12/10/2017 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Yukihaimu 101, Koenjikita 2-38-5, Suginamiku, 
Tokyo 
 

Giới tính: Nam 

8. Trần Thị Thanh Kiều, sinh ngày 28/01/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Atsugishi, Tsumada higashi 
1-23-19 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 1 phường Thạch Bàn, quận 
Long Biên, Tp Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

9. Trần Huất Quang, sinh ngày 06/11/1990 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Seyakum 
Mitsukyou 98-1 Sanburume 1-306 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 45/3 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

10. Lâm Cẩm Hào, sinh ngày 07/11/1973 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: Aichiken, Anjoshi, Shimeicho 1-3 Meistu Anjo  
Reflevia 408 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13ª5 ấp Thái Trung, phường 2, 
tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

Giới tính: Nam 

11. Lâm Minh Gia Bảo, sinh ngày 10/12/2003 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Aichiken, Anjoshi, Shimeicho 1-3 Meistu Anjo 
Reflevia 408 
 

Giới tính: Nam 

12. Lâm Minh Gia Phúc, sinh ngày 13/11/2007 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Aichiken, Anjoshi, Shimeicho 1-3 Meistu Anjo 
Reflevia 408 
 

Giới tính: Nam 

13. Lâm Tú Dĩnh, sinh ngày 08/02/2014 tại Nhật Bản  
Hiện trú tại: Aichiken, Anjoshi, Shimeicho 1-3 Meistu Anjo 
Reflevia 408 

Giới tính: Nam 



 
 CÔNG BÁO/Số 1007 + 1008/Ngày 26-10-2018 77 
 
14. Trần Vĩnh Cường, sinh ngày 25/10/1983 tại Khánh Hòa 

Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Saiwaku, 
Tsukagoshi 1-73 Proud city Shinkawasaki 502 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10 chung cư A phường Vạn 
Thạnh, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

Giới tính: Nam 

15. Nguyễn Phạm Thanh Thảo, sinh ngày 21/6/1983 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Saiwaku, 
Tsukagoshi 1-73 Proud city Shinkawasaki 502 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 79 Phan Bội Châu, phường 
Thống Nhất, tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
 

Giới tính: Nữ 

16. Trần Thanh Tâm, sinh ngày 13/7/2015 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Kawasakishi, Saiwaku, 
Tsukagoshi 1-73 Proud city Shinkawasaki 502 
 

Giới tính: Nữ 

17. Nguyễn Uyên Vy, sinh ngày 12/6/1987 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 1-21-3-704 Asakura, Taitoku, Tokyo 111-0032 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A37 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

18. Nguyễn Đình Anh Tuấn, sinh ngày 28/6/1997 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 401-0512 Yamanashiken, Minami, Tsurugun, 
Oshinomura, Uchino 278/2B 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2527A Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

19. Nguyễn Huy Thanh, sinh ngày 19/02/1972 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Ayaseshi, Teraonaka 2-2-5-404 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phương Thạnh, huyện 
Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 
 

Giới tính: Nam 

20. Lâm Thị Manh Manh, sinh ngày 07/01/1978 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Ayaseshi, Teraonaka 2-2-5-404 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 65 Điện Biên Phủ, K2, 
phường 6, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Giới tính: Nữ 
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21. Nguyễn Minh Bảo Thy, sinh ngày 06/9/2008 tại Nhật Bản 

Hiện trú tại: Kanagawaken, Ayaseshi, Teraonaka 2-2-5-404 
 

Giới tính: Nữ 

22. Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 07/12/2002 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Ayaseshi, Teraonaka 2-2-5-404 
 

Giới tính: Nam 

23. La Ái Nhi, sinh ngày 02/8/1996 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Saitamaken, Saitamashi, Minumaku, Oya 1812 
Banchi, Higashi Miyashita Danchi 30-501 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 144 Trần Quốc Tuấn, phường 2, 
TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
 

Giới tính: Nữ 

24. Phạm Lê Hồng Phúc, sinh ngày 31/7/1988 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: 36 Imajuku, Higashicho 861, Asahiku, 
Yokohamashi, Kanagawaken 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36 Văn Cao, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng 
 

Giới tính: Nữ 

25. Phạm Thị Yến, sinh ngày 12/10/1973 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Sakaeku, Iijimacho 
314-3 Daiapa Resuwanda Sukenpu 632 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 701/18/31 Trần Xuân Soạn, 
phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Thị Thúy Phượng, sinh ngày 21/11/1986 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: 4-9-33-201 Kimura, Ayase, Adachiku, Tokyoto 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 3/2 Thích Quảng Đức, 
phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

27. Võ Tâm My, sinh ngày 13/6/2008 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Mieken, Inabeshi, Hokuseichou, Ootsujishinden  
107-38 
 

Giới tính: Nữ 

28. Nguyễn Thị Nhã Chi, sinh ngày 30/3/1997 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Totsukaku, 
Hiratocho, 1174-1 Hirato Danchi 4-404 

Giới tính: Nữ 
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29. Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 22/7/1957 tại Long An 

Hiện trú tại: Hiroshimashi, Saikiku, Itsukaichichou, 4 chome 
2-39-2 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phước Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 
 

Giới tính: Nam 

30. Bùi Thị Bích Liên, sinh ngày 18/8/1962 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hiroshimashi, Saikiku, Itsukaichichou, 4 chome 
2-39-2 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76A/6 đường Trần Hữu 
Trang, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

31. Nguyễn Bích Aika, sinh ngày 22/6/2000 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Hiroshimashi, Saikiku, Itsukaichichou, 4 chome 
2-39-2 
 

Giới tính: Nữ 

32. Nguyễn Bích Vi Khanh, sinh ngày 04/12/1994 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Hiroshimashi, Saikiku, Itsukaichichou, 4 chome  
2-39-2 
 

Giới tính: Nữ 

33. Hoàng Minh Trang, sinh ngày 09/6/2014 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Yamanashi ken, Minami Tsurugun, 
Oshinomura, Shibokusa 951-1, Sonei Mifuji Danchi 121 
 

Giới tính: Nữ 

34. Hoàng Nhật Minh, sinh ngày 25/9/2012 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Yamanashi ken, Minami Tsurugun, Oshinomura, 
Shibokusa 951-1, Sonei Mifuji Danchi 121 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 19, khu 4 phường Thanh 
Miếu, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
 

Giới tính: Nam 

35. Nguyễn Anh Luân, sinh ngày 10/3/1980 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Oji 3-2-4-108 Atsugishi, Kanagawaken 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Phương Thạnh, huyện 
Càng Long, tỉnh Vĩnh Long 

Giới tính: Nam 
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36. Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh ngày 19/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Tsumada Higashi 1-18-12-2 Atsugi shi, 
Kanagawa ken 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5/54 Nơ Trang Long, phường 7, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

37. Lê Thị Ngọc Chi, sinh ngày 20/3/1978 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: Saitama, Sokashi, Aoyagi 6-48-4 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 120/13 Trần Kế Xương, 
phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

38. Lê Huỳnh Anh Thư, sinh ngày 13/8/1969 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Chiba ken, Funabashi shi, Narashino dai 3-5-18-502 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 29/6 đường 42 phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

39. Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 08/11/1977 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Machidashi, Kanamori 6-40-27-1 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 251 Hoàng Văn Thụ, phường 2, 
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

40. Nguyễn Thị Xuân Hương, sinh ngày 04/7/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kanagawaken, Atsugíhi, Higashicho 4-16-301 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

41. Nguyễn Thụy Anh Thư, sinh ngày 11/9/1979 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 370-8 Mawatari Hitachinakashi Ibarakiken 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 247A/38 Huỳnh Văn Bánh, 
phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

42. Trần Thị Hoài Thương, sinh ngày 13/10/1980 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 5-9-23-2 Kamisueyoshi, Tsurumiku, 
Yokohamashi, Kangawaken 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/5 khu phố 2, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nữ 
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43. Nguyễn Phi Vũ, sinh ngày 27/10/1976 tại Đồng Tháp 

Hiện trú tại: Chiba ken, Noda shi, Yamazaki 2703 
Keneijutaku 3-201 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 186/2/2 đường Bùi Viện, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

44. Nguyễn Kiều Minh Thư, sinh ngày 25/9/2014 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Chiba ken, Noda shi, Yamazaki 2703 
Keneijutaku 3-201 
 

Giới tính: Nữ 

45. Nguyễn Kiều Minh Khuê, sinh ngày 28/7/2016 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Chiba ken, Noda shi, Yamazaki 2703 
Keneijutaku 3-201 
 

Giới tính: Nữ 

46. Phạm Nam Hải, sinh ngày 01/5/1979 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tokyo, Kita ku, Kaminakazato 3-36-19 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 241/15 Điện Biên Phủ, 
phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

47. Nguyễn Thụy Bích Diễm, sinh ngày 12/10/1979 tại  
TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tokyo, Kita ku, Kaminakazato 3-36-19 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 820/120 Nguyễn Kiệm, 
phường 3, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

48. Phạm Mai Châu, sinh ngày 28/8/2011 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Tokyo, Kita ku, Kaminakazato 3-36-19 
 

Giới tính: Nữ 

49. Phạm Quế Anh, sinh ngày 30/11/2009 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Tokyo, Kita ku, Kaminakazato 3-36-19 
 

Giới tính: Nữ 

50. Lê Hoàn, sinh ngày 10/01/1986 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: Tokyo, Koganeu shi, Naka chou, Kaede house 201 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A23/21E xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Giới tính: Nam 
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51. Lê Trần Minh Thiện, sinh ngày 27/7/2017 tại Nhật Bản 

Hiện trú tại: Tokyo, Koganeu shi, Naka chou, Kaede house 201 
 

Giới tính: Nam 

52. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 05/7/1980 tại Gia Lai 
Hiện trú tại: Shizuoka ken, Shizuoka shi, Shimizu ku, 
Tsurumai chou 6-20-1 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 13 phường Yên Đỗ, tp Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 
 

Giới tính: Nữ 

53. Nguyễn Nhật Lan, sinh ngày 11/02/2015 tại Nhật Bản 
Hiện trú tại: Shizuoka ken, Shizuoka shi, Shimizu ku, 
Tsurumai chou 6-20-1 
 

Giới tính: Nữ 

54. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 25/4/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Shizuoka ken, Shizuoka shi, Shimizu ku, 
Tsurumai chou 6-20-1 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 204/129 (số mới 576/147A)  
Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

55. Phạm Thị Thu Hằng, sinh ngày 06/11/1980 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tochigi ken, Shioya gun, Takanezawama chi, 
Housekidai 1-3-7 Sanshiti Housekidai 2-202 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 55A Tân Hóa, phường 14, 
quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

56. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, sinh ngày 30/6/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tokyo to, Nerima ku, Hikarigao ka 2-7-3-111 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 429/41 Nguyễn Kiệm, 
phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

57. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 22/3/1983 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Tokyo, Adachi ku, Aoi, 5-6-32 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Trấu, xã Bảo Đài, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

Giới tính: Nam 
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58. Vũ Đức Huy, sinh ngày 14/8/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Tokyo to, Setagaya ku, Wakabaya shi 1-6-11-306 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 263 lầu 1 An Dương Vương, 
phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nam 

59. Trần Thu Hà, sinh ngày 02/11/1984 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Kanagawa ken, Sagamihara shi, Chuo ku, 
Kamimizo 1-5-13-2 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 7 khu 2 phường Yết Kiêu,  
tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

60. Đặng Vũ Thị Liễu, sinh ngày 26/01/1981 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Tokyôt, Kitaku, Nishigaoka 2-22-9-101 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 888/14 đường Lạc Long 
Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

61. Thái Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 06/10/1982 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: 1-13-6-506 Lions Garden Manson, Musashinodai, 
Oshitate cho, Fuchu city 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Nghị Đức, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận. 
 

Giới tính: Nữ 
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1778/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 325/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại 

Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

 ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1778/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Kim Trần Bảo Trâm, sinh ngày 09/01/2012 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: A8 (tầng 8) chung cư Phúc Yên, đường Phan Huy 
Ích, phường 15, quận Tân Bình 

 

Giới tính: Nữ

2. Kim Trần Bảo Trúc, sinh ngày 31/8/2013 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: A8 (tầng 8) chung cư Phúc Yên, đường Phan Huy 
Ích, phường 15, quận Tân Bình 

 

Giới tính: Nữ

3. Kim Gia Hân, sinh ngày 02/4/2016 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: 10A đường 109, tổ 2, khu phố 5, đường Phước 
Long B, quận 9. 

Giới tính: Nữ
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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1779/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 328/TTr-CP ngày 16/8/2018, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại 

Vương Quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
  QUYỀN CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Đặng Thị Ngọc Thịnh 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1779/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch nước) 
 
 

1. Dương Thanh Loan, sinh ngày 23/7/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Peltenburgstraat 7, 2033 ES Haarlem 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6 Tô Tịch, Hàng Gai, Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

2. Trương Thị Thanh Vân, sinh ngày 09/10/1976 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Jekẻ 20, 5032 AW Tilburg 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chà Và, Vinh Kim, Cầu 
Ngang, Trà Vinh 
 

Giới tính: Nữ 

3. Nguyễn Ngọc Ái Dung, sinh ngày 26/11/1997 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Tollenstraat 59A, 1053 RS Amsterdam 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 39D/2012 chung cư Huỳnh 
Văn Chính 2, P. Phú Tang, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

4. Nguyễn Thị Bích Đầm, sinh ngày 04/01/1982 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Dahliastraat 34, 3333 GH Zwijndrecht 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Mỹ, Xuân Cảnh, Sông Cầu, 
Phú Yên 
 

Giới tính: Nữ 

5. Vũ Thị Huyền, sinh ngày 19/02/1984 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Grondelstraat 78, 6833 DV Arnhem 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đồng Minh, Phương Đông,  
Uông Bí, Quảng Ninh 
 

Giới tính: Nữ 

6. Hà Long, sinh ngày 02/4/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Flevo 46, 9204 JP Drachten 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 1, Tích Giang, Phúc Thọ, 
Hà Nội. 

Giới tính: Nam 
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CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 129/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018 
  

NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 
năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các 

chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục (Danh mục kèm theo 
và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển). 

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan 

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên 
quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ 
và 23 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên 
Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản 
lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả 
pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các 
chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên. 
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3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ 
và 23 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp 
thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 
 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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DANH MỤC 
CÁC CHỦ ĐỀ: DÂN TỘC; MÔI TRƯỜNG;  

NGÂN HÀNG TIỀN TỆ VÀ 23 ĐỀ MỤC  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 129/NQ-CP  

ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ) 
 

 

I. CHỦ ĐỀ DÂN TỘC 

STT Tên đề mục 

1 Công tác dân tộc 

 

II. CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG 
 

STT Tên đề mục 

1 Bảo vệ môi trường 

2 Đa dạng sinh học 
 

III. CHỦ ĐỀ NGÂN HÀNG, TIỀN TỆ1 
 

STT Tên đề mục 

  1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 
IV. 23 ĐỀ MỤC (THUỘC 12 CHỦ ĐỀ KHÁC) 
 

STT Tên đề mục Tên chủ đề 

1 An ninh quốc gia  

2 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam 

3 Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

An ninh quốc gia 

4 Phòng, chống mại dâm Chính sách xã hội 

5 Dân sự Dân sự 

                                           
1 05/06 đề mục thuộc chủ đề Ngân hàng, tiền tệ đã được Chính phủ thông qua bởi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 
tháng 6 năm 2017 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai 
và 35 đề mục và Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển 
hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục. 
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STT Tên đề mục Tên chủ đề 

6 Khiếu nại 
7 Tố cáo 

Khiếu nại, tố cáo 

8 Quản lý sản xuất, kinh doanh muối Nông nghiệp, nông thôn 

9 Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 

10 Bộ đội biên phòng 

11 

Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 
trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc 

12 

Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 
20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục 
viên, xuất ngũ 

Quốc phòng 

13 Phí và lệ phí 
14 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

15 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

16 Thuế tài nguyên 

17 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Thuế, phí, lệ phí và các khoản 
thu khác 

18 Thủ đô Tổ chức bộ máy nhà nước  

19 Trọng tài thương mại Tố tụng và các phương thức 
giải quyết tranh chấp 

20 Thư viện 

21 Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức 

Văn hóa, thể thao,  
du lịch 

22 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Xây dựng pháp luật và thi 
hành pháp luật 

23 Khám bệnh, chữa bệnh Y tế, dược 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


